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ICD Tân Cảng - Long Bình

Tan Cang - Long Binh ICD Joint Stock Company

ILB

245.022.450.000 đồng

Số 10 Phan Đăng Lưu, Khu phố 7, Phường Long Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng 

Nai, Việt Nam

02516 255 999

02516 501 826
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Số 3601033213 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 23 tháng 

07 năm 2008 và thay đổi lần thứ 08 ngày 25 tháng 11 năm 2021

Là thành viên của Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn, đơn vị hàng đầu về khai thác cảng, 

dịch vụ biển và Logistics, ICD Tân Cảng - Long Bình được thành lập ngày 07/08/2007 là 

một mắt xích quan trọng để hoàn thiện chuỗi dịch vụ cung ứng của Tân Cảng Sài Gòn, 

cung cấp cho khách hàng các giải pháp kho vận và Logistics hiệu quả nhất với chi phí 

cạnh tranh trên thị trường.
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2007 2009 2010 2011 2013 2015

2016 2017 2018 2019

2021 2022 20232020

Tháng 06/2007, Theo Quyết định số 481/QĐ-TM của Bộ Tổng 

tham mưu, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng giao khu đất sử 

dụng vào mục đích Quốc phòng khoảng 80 ha và Doanh trại trên 

khu đất cho Quân Cảng Sài Gòn/Quân chủng Hải Quân quản lý sử 

dụng tại Phường Long Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.

Tháng 08/2017, thành lập Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng - Long 

Bình thực hiện dự án đầu tư Cảng ICD Tân Cảng - Long Bình 

thuộc khu vực kinh tế quốc phòng Tân Cảng - Long Bình, là một 

mắt xích quan trọng trong hệ sinh thái Cảng - logistics, hoạt động 

trong lĩnh vực kho, bãi, dịch vụ Cảng ICD, các dịch vụ giá trị gia 

tăng khác. Vốn điều lệ của Công ty là 150.000.000.000 đồng.

Tháng 07/2009, theo Quyết định số 

1794/QĐ-BTC của Bộ Tài chính, Công 

ty thành lập địa điểm thủ tục hải quan 

Cảng nội địa Đồng Nai với diện tích 

77,958 ha.

Tháng 03/2010, theo Quyết định 

số 206/QĐ-TCHQ của Tổng cục 

Hải quan, Công ty khai trương 

điểm kiểm hóa tập trung tại ICD 

Tân Cảng - Long Bình. 

Tháng 11/2011, Công 

ty tăng vốn điều lệ từ 

150.000.000.000 đồng 

lên 187.000.000.000 

đồng bằng hình thức 

phát hành riêng lẻ.

Tháng 10/2013, 

khai trương  Hệ 

thống máy soi 

Container hiện đại 

nhất Việt Nam tại 

bãi Kiểm hóa ICD 

Tân Cảng - Long 

Bình.

Tháng 12/2010, theo giấy 

phép đăng ký kinh doanh số 

3602427771, Công ty Cổ phần 

Tiếp vận Thành Long được thành 

lập và là công ty thành viên của 

ICD Tân Cảng - Long Bình

Tháng 09/2009, theo Quyết định số 

1815/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan, 

kho ngoại quan số 1 với diện tích 9.000 

m2 được thành lập và chính thức đi vào 

hoạt động.

Tháng 05/2019, Cổ phiếu Công ty 

Cổ phần ICD Tân Cảng - Long Bình 

chính thức giao dịch tại Sở Giao dịch 

Chứng khoán Thành phố Hồ Chí 

Minh (HOSE).

Tháng 01/2021, Công ty khai trương địa điểm tập 

kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu 

tại ICD Long Bình.

Tháng 03/2022, Công ty đã tổ chức 

đón nhận Huân chương Lao động 

hạng Nhì và kỉ niệm 15 năm ngày 

thành lập Công ty (07/08/2007 - 

07/08/2022).

Tháng 01/2023, Theo Quyết định số 07/QĐ-BGTVT của 

Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, dự án Cảng cạn Tân 

Cảng - Long Bình giai đoạn 1 với diện tích 24,8 ha chính 

thức được cấp phép hoạt động. Dự án Cảng cạn tạo sự 

liên kết chặt chẽ với các Cảng của ICD Long Bình hiện tại, 

rút ngắn dịch vụ logistics. ICD Long Bình chính thức có mã 

Cảng quốc tế, Cảng đích, Cảng xuất nhập khẩu.

Tháng 05/2021, theo Công văn số 4978/BGTVT-

KHĐT của Bộ Giao thông Vận tải, Công ty được 

chấp thuận chủ trương chuyển đổi điểm thông 

quan hàng hóa xuất nhập khẩu thành Cảng cạn.

ICD Tân Cảng - Long Bình đã đưa vào hệ thống kho, 

bãi với quy mô diện tích hơn 430.000 m2 gồm đa 

dạng các loại hình kho (kho ngoại quan, kho phân 

phối, kho CFS,…), đa dạng hàng hóa lưu trữ và một 

số hệ thống kho có yêu cầu đặc thù nhằm đáp ứng 

nhu cầu đa dạng của khách hàng, đảm bảo nguồn 

cung cho thị trường logistics.

Tháng 03/2016, đưa Trung tâm phân phối 

Nestle khu vực phía Nam, với diện tích kho 

là 19.600 m2, là trung tâm phân phối các sản 

phẩm của Tập đoàn Nestle Việt Nam tại khu 

vực phía Nam, sử dụng hệ thống craking 

bán tự động và ứng dụng công nghệ thông 

tin trong hoạt động điều hành kho bãi.

Tháng 12/2017, Công ty tiếp nhận 84 ha 

Khu dịch vụ Tân Cảng - Long Bình (giai đoạn 

2), phát triển dịch vụ logistics và trung tâm 

phân phối các ngành hàng phục vụ cho hoạt 

động xuất nhập khẩu bao gồm như nông 

sản, gỗ các loại, ngành công nghệ cao và 

công nghệ sạch.

Tháng 03/2018, xây dựng và hoàn thiện 4 kho mới, nâng 

tổng số kho khai thác lên đến 30 kho với tổng diện tích 

gần 500.000 m2.

Tháng 09/2018, Công ty tăng vốn điều lệ từ 

187.000.000.000 đồng lên 245.022.450.000 đồng bằng 

hình thức phát hành cổ phần cho các cổ đông hiện hữu 

và phát hành riêng lẻ.

Tháng 12/2015, 

kho số 20 với diện 

tích 32.400 m2 chính 

thức đi vào hoạt 

động. Cảng - Long 

Bình sau khi mở rộng 

là 105 ha.
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HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG NHÌ

CHỨNG NHẬN ĐẠT ĐƠN VỊ ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN TRONG PHONG TRÀO TOÀN DÂN 

PC&CC NĂM 2022

BẰNG KHEN CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Theo quyế định số: 865/QĐ-CTN, ngày 02 tháng 8 năm 2022 của Chủ tịch Nước Công hòa Xã hội Chủ 

Nghĩa Việt Nam

Theo quyế định số: 2028/QĐ-UBND, ngày 05 tháng 8 năm 2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai

Theo quyế định số: Số: 4400A/QĐ-CAT-PX03 ngày 22/12/2022 của Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai

Công ty hoạt động chủ yếu tại khu vực  
Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

Vị trí địa lý

ICD Tân Cảng - Long Bình thuộc hệ thống ICD Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn, có vị trí nằm trong vùng kinh tế 

trọng điểm phía Nam với tổng diện tích 230 ha, được bao quanh bởi nhiều khu công nghiệp lớn và các tuyến 

đường giao thông trọng điểm.

Khoảng cách từ ICD Tân Cảng - Long Bình đến các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh:

•	 KCN Biên Hòa: 1,2 km

•	 KCN AMATA, KCN LOTECO, KCN Tam Phước: 5 - 10 km

•	 KCN Gò Mây, KCN Mỹ Xuân, KCN Phú Mỹ̃: 40 km
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DỊCH VỤ KHO HÀNG

DỊCH VỤ KHO TRUNG TÂM PHÂN PHỐI

Với hệ thống kho ngoại quan có quy mô hơn 35 nhà 

kho các loại được xây dựng theo kiến trúc hiện đại, 

lưu trữ đa dạng hàng hóa theo tiêu chuẩn quốc tế 

trong khu vực Tổng Kho Long Bình thuộc khu vực 

Biên Hòa, Đồng Nai. Dịch vụ kho ngoại quan giúp 

khách hàng tiết kiệm thời gian và chi phí trong quá 

trình khai báo hải quan.

Dịch vụ trung tâm phân phối là hoạt động đã và đang được ICD Tân Cảng - Long Bình tập trung đầu tư phát 

triển mạnh. Các hệ thống trung tâm phân phối hàng hóa được xây dựng nhằm hoàn thiện các khâu trong chuỗi 

cung cấp và các hoạt động logistics của khách hàng. Áp dụng các quy trình trong LEAN Production giúp cho 

hoạt động này là tối ưu, góp phần giảm chi phí cho Công ty và tối đa hóa lợi nhuận cũng như hiệu quả chung 

của toàn xã hội.

Kho CFS là hệ thống kho bãi nơi các lô hàng LCL 

(lô hàng lẻ của nhiều chủ hàng khác nhau cùng để 

chung trong một container hàng hoá) được gom lại 

(consolidated/grouped) trước khi được xuất khẩu 

hoặc chia lẻ (deconsolidated/degrouped) sau khi 

nhập khẩu.

Kho được xây dựng theo tiêu chuẩn quốc tế, đáp ứng 

được khả năng chứa hàng, có hệ thống camera quan 

sát có thiết bị phòng chống cháy nổ, phòng chống 

bão lũ, đảm bảo an toàn hàng hóa trong kho với nhiều 

chủng loại khác nhau, đầy đủ trang thiết bị cần thiết 

cho việc lưu giữ, gom hàng hay chia tách hàng hóa.

Dịch vụ cho thuê kho lạnh  cung cấp các giải pháp đáp 

ứng được nhu cầu bảo quản lạnh, đông lạnh của từng 

khách hàng. Ngoài ra, ICD Tân Cảng - Long Bình luôn 

hỗ trợ khách hàng các yêu cầu liên quan đến xếp dỡ, 

kiểm đếm, dán nhãn hàng, dán nhãn thùng carton, 

chứng từ hải quan xuất nhập khẩu.

ICD Tân Cảng - Long Bình cung cấp dịch vụ cho thuê 

kho đối với hàng hóa chất, hàng nguy hiểm đảm bảo 

an toàn cho hàng hóa. Kho hóa chất tại ICD Long 

Bình đáp ứng đủ điều kiện an toàn đối với nhà xưởng 

sản xuất, kho chứa hóa chất nguy hiểm.

Dịch vụ kho ngoại quan

Dịch vụ kho – gom hàng lẻ CFS (Container Freight Station)

Dịch vụ kho mát - kho lạnh Dịch vụ kho hóa chất – kho hàng nguy hiểm
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DỊCH VỤ KHAI BÁO HẢI QUANDỊCH VỤ VẬN CHUYỂN
MÔ HÌNH QUẢN TRỊICD Tân Cảng - Long Bình có một hệ thống hơn 300 

xe đầu kéo, 3 đội xe được thiết lập hệ thống định vị 

toàn cầu (GPS), kết nối với các đơn vị trong và ngoài 

hệ thống Cảng của Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn. 

Hoạt động vận chuyển tại Đồng Nai và các khu vực 

lân cận như Bình Dương, Vũng Tàu, Tp. Hồ Chí Minh, 

vận chuyển Bắc - Nam… 

Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng - Long Bình có mô hình quản trị gồm: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng 

quản trị, Ban kiểm soát và Ban Giám đốc.

ĐIỂM KIỂM HÓA TẬP TRUNG

Điểm kiểm hóa tập trung gia tăng các dịch vụ chất 

lượng cao cung cấp cho khách hàng, tạo điều kiện 

thuận lợi cho việc thông quan hàng hóa xuất nhập 

khẩu cũng như tạo sự kết nối hoàn hảo giữa hệ thống 

Cảng, ICD của Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn. Điểm 

kiểm hóa tập trung có tổng diện tích gần 30.000 

m2, trong đó có nhà kiểm hóa cho phép trên 100 xe 

container tập kết kiểm hóa cùng một lúc, hệ thống 

máy soi container giúp rút ngắn thời gian thông quan, 

giảm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh 

cho khách hàng.

 

Hội đồng quản trị được bổ nhiệm bởi Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý và toàn 

quyền nhân danh Công ty quyết định các vấn đề liên quan đến chiến lược phát triển, kế hoạch sản xuất 

kinh doanh, chính sách chi trả cổ tức và các vấn đề quan trọng khác - trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền 

quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị hiện nay của Công ty gồm 05 thành viên.

Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng - Long Bình. 

Đại hội đồng cổ đông có quyền và nhiệm vụ thông qua định hướng phát triển, quyết định các phương án, 

nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, quyết định sửa đổi, bổ sung vốn điều lệ của Công ty và các quyền, nhiệm vụ 

khác theo quy định của Điều lệ Công ty. Đại hội đồng cổ đông tổ chức họp thường niên mỗi năm một lần.

Ban Giám đốc được bổ nhiệm từ Hội đồng quản trị và trực tiếp điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của 

Công ty. Ban Giám đốc chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị và chịu trách nhiệm trước Hội đồng Quản trị và 

trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao. Ban Giám đốc hiện tại của Công ty gồm 

04 thành viên.

Ban kiểm soát do Đại hội đồng cổ đông bầu. Ban kiểm soát thực hiện chức năng giám sát các hoạt động 

của Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc trong việc quản lý, điều hành Công ty và các nhiệm vụ theo quy 

định pháp luật và điều lệ Công ty. Ban kiểm soát chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông trong việc 

thực hiện theo Điều lệ Công ty, các quy định pháp luật, và có quyền sử dụng tư vấn chuyên nghiệp độc 

lập để thực hiện các công việc được giao nếu cần thiết. Ban kiểm soát hiện tại của Công ty gồm 03 thành 

viên.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN GIÁM ĐỐC

BAN KIỂM SOÁT

ICD Tân Cảng - Long Bình là doanh nghiệp đầu tiên tại 

Việt Nam cung cấp cấp dịch vụ Đại lý Hải quan, đây 

là một dịch vụ mới, với hình thức thay mặt các doanh 

nghiệp có nhu cầu mua bán hàng hóa quốc tế đứng 

ra làm nhiệm vụ xuất nhập khẩu hàng trực tiếp đối với 

các đối tác ngoài lãnh thổ Việt Nam.
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ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN GIÁM ĐỐC

BAN KIỂM SOÁT

PHÒNG 
TÀI CHÍNH 
KẾ TOÁN

BAN 
KIỂM TOÁN NỘI BỘ

PHÒNG 
KẾ HOẠCH 

KINH DOANH

PHÒNG 
KỸ THUẬT 

CÔNG TRÌNH

PHÒNG  
TỔ CHỨC 

HÀNH CHÍNH

PHÒNG 
ĐIỀU ĐỘ

TRUNG 
TÂM AN 

NINH

CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN THÀNH LONG

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ICD TÂN LONG

•	 Địa chỉ: Số 10 Phan Đăng Lưu, Khu phố 7, Phường Long Bình, Thành phố Biên Hòa, 

Tỉnh Đồng Nai

•	 Lĩnh vực SXKD chính: Kinh doanh dịch vụ kho bãi và các dịch vụ giá trị gia tăng kết nối với dịch vụ 

kho, bãi.

•	 Giá trị vốn góp: 20,4 tỷ đồng

•	 Tỷ lệ lợi ích: 51%

•	 Tỷ lệ biểu quyết: 51%

•	 Địa chỉ: Số 10 Phan Đăng Lưu, Khu phố 7, Phường Long Bình, Thành phố Biên Hòa, 

Tỉnh Đồng Nai

•	 Lĩnh vực SXKD chính: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải.

•	 Giá trị vốn góp: 2 tỷ đồng

•	 Tỷ lệ lợi ích: 8%

•	 Tỷ lệ biểu quyết: 8%

CÔNG TY CON

CÔNG TY LIÊN KẾT

PHÒNG 
CƠ GIỚI 
XẾP DỠ

KHU 
KHO 

HÀNG

 

MÔ HÌNH QUẢN TRỊ CÁC CÔNG TY CON, CÔNG TY LIÊN KẾT
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CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

SLOGAN CÁC MỤC TIÊU CHỦ YẾU CỦA CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRUNG VÀ DÀI HẠN

Với mong muốn mang lại các giá trị tốt nhất cho khách hàng, đối tác, cán bộ, nhân viên, người lao động, 

cổ đông, cộng đồng và xã hội. ICD Tân Cảng - Long Bình quan niệm “Niềm tin là tất cả”.

Slogan “Niềm tin là tất cả” (Trust is all) thể hiện sự tin 

tưởng vào sự phát triển bền vững của Công ty và thể 

hiện định hướng hướng tới khách hàng, luôn phấn đấu 

để chiếm trọn niềm tin của khách hàng.

CÁN BỘ, NHÂN VIÊN, NGƯỜI LAO ĐỘNG: Được xem là nguồn 

lực quý giá nhất trong quá trình phát triển của doanh nghiệp; 

luôn được tôn trọng, được bảo vệ, được cống hiến và được đãi 

ngộ xứng đáng.

ĐOÀN KẾT, KỶ CƯƠNG, CHUYÊN NGHIỆP, NGHĨA TÌNH, QUYẾT 

THẮNG: Luôn tuân thủ  pháp luật, chấp hành điều lệnh, điều lệ 

của Quân đội, các nội quy, quy định liên quan của Nhà nước

CỘNG ĐỒNG & XÃ HỘI: Đoàn kết, tin cậy, lá lành đùm lá rách; 

luôn chủ động đóng góp để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, 

củng cố an ninh, quốc phòng của địa phương; giữ gìn và bảo vệ 

môi trường.

CỔ ĐÔNG: Trách nhiệm, minh bạch, công khai, đảm bảo lợi ích 

lâu dài, bền vững.

	» Vì Khách hàng: Với phương châm kinh doanh “Niềm tin là tất cả - Chất lượng dịch vụ hàng đầu, lợi ích hài 

hòa”, ICD Tân Cảng - Long Bình luôn cung cấp dịch vụ hoàn hảo và gia tăng giá trị gia tăng cho khách hàng 

(VAS - Valued Added Service), luôn đồng hành cùng khách hàng, hợp tác cùng phát triển, nâng cao chuỗi 

cung ứng nhằm đáp ứng nhu cầu khách hàng ngày càng đa dạng và phong phú.

	» Vì Nhân viên: Môi trường làm việc thân thiện, công bằng và đời sống vật chất, tinh thần ngày càng nâng 

cao.

	» Vì Cổ đông: Tối đa hóa lợi ích cổ đông và nâng cao giá trị doanh nghiệp.

	» Tập trung vào ngành nghề kinh doanh cốt lõi, giữ 

vị thế là đơn vị có quy mô dịch vụ về kho bãi cung 

ứng lớn nhất khu vực Đồng Nai, Bình Dương, Bà 

Rịa Vũng Tàu. Đến năm 2025, tổng diện tích kho 

hàng đạt khoảng 650.000 m2; trong đó có 4.000 

m2 kho mát mới trong giai đoạn 2021 - 2023, 

trong điều kiện thuận lợi đạt 10.000 m2 tới năm 

2025, 14.400 m2 kho hóa chất mới tới năm 2025; 

tỷ lệ phủ kín kho trung bình 95%.

	» Khai thác hiệu quả dịch vụ Container, phấn đấu 

sản lượng Container thông qua ICD đạt trung bình 

100.000 teus mỗi năm từ năm 2025. Đưa ICD trở 

thành cánh tay nối dài của các Cảng hệ thống 

SNP - Saigon Newport.

	» Tỉ lệ tham gia khai thác dịch vụ, cung ứng cho 

đối tác đạt trên 80% về số lượng, trong đó quản lý 

100% cho khách hàng đạt tỷ lệ 50%.

	» Ứng dụng công nghệ trong khai thác, nâng cao 

năng suất lao động, giảm chi phí dịch vụ cho 

khách hàng để gia tăng sức cạnh tranh trong 

ngành. Từng bước gia tăng sức chứa, phục vụ 

một số ngành hàng có tính đặc thù cần hệ thống 

giá kệ và tùy biến theo nhu cầu khách hàng tại 

từng thời điểm.

	» Chất lượng dịch vụ đảm bảo tính an toàn, trung 

thực, minh bạch, liên tục cải tiến công nghệ và 

hạ tầng phục vụ khách hàng như các phần mềm 

công nghệ thông tin: WMS (quản lý kho), CMS 

(quản lý bãi và khai thác Container) và TOPO (hệ 

thống Container Cảng) và hệ thống quản lý chất 

lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015. 

	» Nhân viên liên tục được đào tạo nâng cao về 

nghiệp vụ và tâm huyết cùng với sự phát triển của 

Công ty, chuyển đổi số trong công tác quản trị 

phát triển nguồn nhân lực. Nhân sự là vị trí trung 

tâm trong việc thực hiện các chiến lược, tầm nhìn 

trung và dài hạn của Công ty.

NIỀM TIN là 
PHƯƠNG CHÂM 
KẾT NỐI và HÌNH 
THÀNH cam kết 
chất lượng

KHÁCH HÀNG & ĐỐI TÁC: Văn minh, chuyên nghiệp, tôn trọng, 

hợp tác, cùng có lợi; Chất lượng dịch vụ hàng đầu hướng tới 

khách hàng; Môi trường làm việc thân thiện, an toàn.
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CÁC MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

	» Ý thức được rằng hoạt động kinh doanh để mang 

lại lợi ích kinh tế phải đi đôi với ý thức cao trong 

trách nhiệm cộng đồng, ICD Tân Cảng - Long Bình 

luôn tham gia hoạt động xã hội và các phong trào 

do Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn, Quân chủng 

Hải quân và Bộ Quốc Phòng tổ chức.

	» Thực hiện trích ngày lương doanh nghiệp cho Quỹ 

đền ơn đáp nghĩa, Quỹ xã hội từ thiện các chương 

trình dân vận của Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn, 

Quân chủng Hải quân và Bộ Quốc Phòng.

	» Tham gia ủng hộ cho các tổ chức đoàn thể tại 

địa phương “Chung một tấm lòng”, “Trái tim nhân 

đạo”, các hoạt động tình nguyện mang tính cộng 

đồng và địa phương trên địa bàn đóng quân, góp 

phần xây dựng địa bàn tại đơn vị trong thực hiện 

chính sách xóa đói giảm nghèo, chính sách chăm 

lo đời sống cho công nhân, lao động trên địa bàn, 

các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, công tác dân 

vận trên địa bàn Phường Phước Tân và Phường 

Long Bình.

	» Phối hợp với các lực lượng quân đội trên địa bàn 

bảo đảm công tác an ninh, dân vận và gắn liền với 

cộng đồng, vì sự bình yên của cộng đồng cũng 

như cụ thể hóa chính sách đại đoàn kết toàn dân, 

mối quan hệ gắn kết giữa quân và dân.

	» Tất cả các hoạt động cộng đồng đều trích từ 

nguồn Quỹ Phúc lợi của Công ty với mục tiêu cùng 

với địa bàn đóng quân chung tay, chung sức đồng 

lòng vì một xã hội tiến bộ và tốt đẹp.

Năm 2022, kinh tế nước ta diễn ra trong bối cảnh nền 

kinh tế thế giới trở nên khó khăn hơn khi xung đột 

quân sự giữa Nga và Ukraine kéo dài, lạm phát duy trì 

ở mức cao, lãi suất tăng mạnh, chính sách tiền tệ thu 

hẹp được áp dụng ở nhiều quốc gia ở châu Âu, Mỹ,… 

Điều này tạo lực cản lớn đối với sự phục hồi kinh tế 

toàn cầu, tạo những căng thẳng đối với chuỗi cung 

ứng và đẩy giá cả hàng hóa như xăng, dầu tăng cao. 

Trong nước, nhờ các chính sách tiền tệ, tài khóa và 

các giải pháp vĩ mô phù hợp của Chính phủ, nền kinh 

tế trong nước tiếp tục mở cửa trong trạng thái bình 

thường mới, vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, 

theo số liệu của Tổng cục Thống kê, tổng sản phẩm 

quốc nội (GDP) tăng 8,02% so với cùng kỳ năm trước, 

trong đó kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa tăng 

9,5% so với cùng kỳ năm trước.

Tuy lĩnh vực xuất nhập khẩu có những thành tựu nổi 

bật trong năm nhưng vẫn đang đối mặt với nhiều khó 

khăn khác như giá xăng dầu biến động khó lường, 

Trung Quốc tiếp tục thực thi chiến lược “Zero Covid”,… 

Những khó khăn đó đã tạo áp lực đến chi phí sản xuất 

của các doanh nghiệp, làm gián đoạn chuỗi cung ứng 

và hàng hóa ùn tắc tại cửa khẩu phía Bắc. Bên cạnh 

đó, trong những năm qua, Việt Nam đã đầu tư để phát 

triển cơ sở hạ tầng, kỹ thuật, hệ thống Cảng biển, song 

hiệu quả chưa cao. Các vấn đề này tác động trực tiếp 

đến chi phí kinh doanh và gián tiếp đến doanh thu từ 

dịch vụ cho thuê kho bãi, vận chuyển của Công ty.

Trước những khó khăn đó, Ban lãnh đạo ILB đã không 

ngừng theo dõi và cập nhật tình hình vĩ mô thế giới 

và trong nước để kịp thời điều chỉnh các chiến lược, 

kế hoạch phù hợp trong từng giai đoạn. Bên cạnh đó, 

Ban lãnh đạo cũng tiếp tục quảng bá hình ảnh Công 

ty, định vị thương hiệu doanh nghiệp trong ngành và 

nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm đáp ứng nhu cầu 

ngày càng đa dạng của khách hàng.

RỦI RO KINH TẾ
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Tất cả các doanh nghiệp hoạt động trong nền kinh tế 

đều phải chịu sự chi phối của Pháp luật và ILB cũng 

không ngoại lệ. Hiện tại, Công ty đang hoạt động dưới 

hình thức công ty cổ phần và niêm yết cổ phiếu tại Sở 

Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Do 

đó, hoạt động của Công ty chịu sự điều chỉnh từ hệ 

thống pháp luật như Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng 

khoán, Luật Thuế, các quy định từ Sở Giao dịch chứng 

khoán và các quy định khác có liên quan. Ngoài ra, với 

hoạt động kinh doanh chính là dịch vụ cho thuê kho 

bãi, bốc dỡ hàng hóa và logistics, Công ty còn chịu sự 

quản lý bởi các luật và quy định liên quan khác như 

Luật Hải quan, Luật Quản lý ngoại thương, Luật Bảo vệ 

Môi trường, các chính sách hạn ngạch,…

Ngoài ra, với mục tiêu ban đầu thành lập Công ty để 

thực hiện dự án đầu tư Cảng ICD Tân Cảng - Long 

Bình thuộc khu vực kinh tế quốc phòng Tân Cảng - 

Long Bình, Công ty còn phải chịu sự chi phối của các 

quy định, nghị quyết của Bộ Quốc phòng như Nghị 

quyết số 132/2020/QH14 ngày 17/11/2020 về Thí 

điểm một số chính sách để tháo gỡ vướng mắc, tồn 

đọng trong quản lý, sử dụng đất quốc phòng, an ninh 

kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng 

kinh tế; Nghị định số 26/2021/NĐ-CP về Quy định chi 

tiết một số điều của nghị quyết số 132/2020/QH14 

ngày 17/11/2020 của Quốc hội;… Theo các văn bản 

trên, tiền sử dụng đất hàng năm khi sử dụng đất quốc 

phòng sẽ được tính sau khi phương án sử dụng đất 

được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phê duyệt. Điều này 

sẽ làm tăng chi phí sử dụng đất và ảnh hưởng lợi 

nhuận của Công ty. 

Hành lang pháp lý Việt Nam đang trong tiến trình 

hoàn thiện và thường xuyên thay đổi để phù hợp với 

quá trình hội nhập, phát triển đất nước. Do đó, bất kỳ 

thay đổi nào đối với luật pháp của Việt Nam có thể 

ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của các doanh 

nghiệp Việt Nam nói chung, cũng như của Công ty nói 

riêng.

Nhận thức được điều đó, Ban lãnh đạo Công ty luôn 

chủ động rà soát và thực hiện đúng, đủ các quy định 

Phát luật. Đồng thời, Công ty liên tục cập nhật các 

thông tin từ Chính phủ để kịp thời điều chỉnh Điều lệ, 

quy chế phù hợp với sự thay đổi của Pháp luật. Từ đó, 

Ban lãnh đạo cũng điều chỉnh chiến lược, kế hoạch 

kinh doanh để thích nghi với sự thay đổi pháp luật và 

nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Những năm gần đây, xu hướng vận chuyển, logistics 

và chuỗi cung ứng mới trong nền kinh tế số đã giúp 

Việt Nam trở thành một thị trường mới nổi đầy tiềm 

năng. Thêm vào đó, sự bùng nổ của thương mại điện 

tử cũng trở thành cơ hội đầy tiềm năng khi đồng hành 

cùng các doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng. Do đó, 

ngành logistics và dịch vụ kho bãi, lưu giữ hàng hóa 

thu hút nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước tham 

gia đầu tư. Mỗi doanh nghiệp đều có những chiến 

lược độc đáo nhằm thu hút và giữ chân khách hàng. 

Điều này làm mức độ cạnh tranh giữa các công ty 

trong ngành ngày càng khốc liệt.

Thời gian tới, ILB có thể sẽ được hưởng lợi do có cơ hội 

thu hút hàng hóa qua ICD Long Bình từ việc các Cảng, 

kho bãi tại khu vực Hồ Chí Minh đã khai thác hết công 

suất và dự định sẽ di dời ra ngoại thành trong tương 

lai. Trước áp lực giảm chi phí logistics, các doanh 

nghiệp xuất nhập khẩu Đồng Nai, Bình Dương sẽ tìm 

đến các cơ sở cung cấp dịch vụ có lợi nhất cho họ về 

chi phí. Đồng thời, ngày 06/01/2023, Công ty được Bộ 

Giao thông Vận tải cấp Quyết định công bố mở Cảng 

cạn Tân Cảng - Long Bình giai đoạn 1. Sự kiện được 

coi là bước ngoặc trong hoạt động kinh doanh của 

Công ty. Cảng cạn được coi là một mắt xích trong vận 

tải đa phương thức, đầu mối tổ chức vận tải gắn liền 

với hoạt động của Cảng biển, Cảng hàng không, Cảng 

đường thủy nội địa, cửa khẩu đối với hàng hóa xuất 

nhập khẩu bằng đường biển.

Ý thức được sự cạnh tranh ngày càng cao, Ban lãnh 

đạo Công ty cũng không ngừng nâng cao chất lượng 

các dịch vụ, tăng cường mở rộng diện tích kho bãi và 

ứng dụng công nghệ thông tin vào quy trình lưu giữ 

hàng hóa. Ngoài ra, để củng cố vị thế trong ngành, 

Công ty cũng xây dựng đa dạng các loại hình kho bãi 

và một số hệ thống kho có yêu cầu đặc thù nhằm 

đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng. Công ty 

tiếp tục mạnh dạn đầu tư phát triển, tranh thủ thu hút 

khách hàng, nguồn hàng sớm nhất có thể.

RỦI RO PHÁP LUẬT

RỦI RO CẠNH TRANH
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Năm 2022, thị trường xuất nhập khẩu chủ chốt của 

Việt Nam là Trung Quốc tiếp tục theo đuổi chính sách 

“Zero Covid” để kiểm soát dịch bệnh, từ đó đã ảnh 

hưởng nghiêm trọng đến hoạt động xuất nhập khẩu 

và gây ùn tắc hàng hóa trong một khoảng thời gian 

dài. Sự thay đổi các chính sách điều hành của các 

quốc gia có hoạt động xuất khẩu với Việt Nam sẽ ít 

nhiều sẽ ảnh hưởng đến tình hình kinh doanh và hiệu 

quả hoạt động của các doanh nghiệp cung cấp dịch 

vụ logistics, cho thuê kho bãi nói chung và ILB nói 

riêng. 

Ngoài ra, tính đến hết Quý II/2022 theo Ngân hàng 

Thế giới, lạm phát toàn cầu đang duy trì ở mức cao, 

cụ thể là 7,8%. Lạm phát tăng cao làm giá nhiều loại 

hàng hóa, nhiên liệu như xăng dầu tăng theo và sức 

mua giảm sút. Với hoạt động kinh doanh cung cấp 

dịch vụ cho thuê kho bãi và logistics, điều này sẽ ảnh 

hưởng trực tiếp đến doanh thu của Công ty.

Trước các rủi ro trên, Ban lãnh đạo Công ty luôn theo 

sát và cập nhật các thông tin chính sách mới để có 

thể kịp thời ứng phó trong mọi tình huống. Công ty 

cũng liên tục cập nhật diễn biến giá dầu thế giới để có 

thể điều chỉnh giá dịch vụ một cách tương ứng phù 

hợp với thị trường và củng cố vị thế cạnh tranh trong 

ngành. Ngoài ra, Công ty không ngừng nâng cao chất 

lượng dịch vụ và các tiện ích liên quan để thu hút thêm 

nhiều khách hàng tiềm năng.

Rủi ro lãi suất luôn là bài toán tài chính khó đối với các 

doanh nghiệp. Năm 2022, theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế 

(IMF), lạm phát toàn cầu ở mức cao do xung đột quân 

sự ở Ukraine, tắc nghẽn chuỗi cung ứng, thiếu hụt lao 

động,… Để kiềm chế lạm phát, Cục Dự trữ Liên bang 

Mỹ (FED) đã tăng lãi suất 07 lần, khoảng 4,25% - 4,5% 

kể từ tháng 03/2022.

Mặc dù, tại thời điểm đầu năm 2022, Việt Nam tiếp 

tục khuyến khích các tổ chức tín dụng giảm lãi suất 

cho vay nhưng khi Mỹ tăng lãi suất đã gây áp lực lên 

mặt bằng tỷ giá. Từ đó, với chính sách neo tỷ giá vào 

đồng USD, Chính phủ đã phải tăng lãi suất theo để 

giảm áp lực về tỷ giá. Theo Quyết định số 1809/QĐ-

NHNN ngày 24/10/2022, Ngân hàng Nhà nước đã 

tăng lãi suất liên ngân hàng thêm 1%, đây là lần tăng 

thứ 2 trong năm kể từ tháng 09/2022. Do đó, các lãi 

suất cho vay cũng sẽ điều chỉnh tăng theo mức tương 

ứng. 

Là một công ty có sử dụng đòn bẩy tài chính, tăng lãi 

suất sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến chi phí lãi vay và hiệu 

quả hoạt động kinh doanh, lợi nhuận của Công ty. Để 

hạn chế rủi ro từ lãi suất, Ban lãnh đạo không ngừng 

theo dõi và cập nhật tình hình lãi suất để kịp thời điều 

chỉnh chiến lược, kế hoạch và lựa chọn nguồn vốn phù 

hợp với từng giai đoạn của kế hoạch. Từ đó, Ban lãnh 

đạo cũng đề xuất các giải pháp hạn chế rủi ro cũng 

như nắm bắt các cơ hội đầu tư khác.

Bên cạnh các rủi ro trình bày ở trên, hoạt động của 

Công ty có thể gặp những rủi ro bất ngờ như động đất, 

hỏa hoạn, dịch bệnh, chiến tranh,… Đây là những rủi ro 

bất khả kháng, ngoài tầm kiểm soát, phòng ngừa và 

dự kiến của ILB. Các vấn đề này rất ít khi xảy ra nhưng 

một khi xảy ra lại gây thiệt hại rất lớn về người và tài 

sản. Những rủi ro này mặc dù khó tránh khỏi nhưng 

hoàn toàn có thể giảm thiểu được. 

Vì vậy, Công ty luôn chủ động phòng tránh rủi ro bằng 

việc mua bảo hiểm cho người lao động, cho tài sản, 

hàng hóa và xây dựng cơ sở hạ tầng đảm bảo tiêu 

chuẩn an toàn theo quy định phòng trường hợp nếu 

rủi ro xảy ra. Ngoài ra, Công ty luôn tuân thủ chặt chẽ 

các quy định về an toàn lao động, phòng cháy chữa 

cháy,…

RỦI RO KINH DOANH

RỦI RO LÃI SUẤT

RỦI RO MÔI TRƯỜNG, THIÊN TAI, DỊCH BỆNH
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KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TRONG NĂM

Doanh thu thuần
Năm 2021 Năm 2022 % Năm 

2022/2021Giá trị Tỷ trọng Giá trị Tỷ trọng

Doanh thu thuần về cho thuê dịch vụ 

trong kho và các dịch vụ đi kèm
480.251 90,63% 525.463 90,13% 109,41%

Doanh thu thuần về BCC (*) 45.956 8,67% 50.316 8,63% 109,49%

Doanh thu dịch vụ cho thuê cần cẩu 

tại Cảng Cát Lái
3.687 0,7% 7.209 1,24% 195,53%

Tổng doanh thu thuần 529.894 100% 582.987 100% 110,02%

ĐVT: Triệu đồng

Trong bối cảnh nền kinh tế thế giới và Việt Nam 

có nhiều biến động từ những sự kiện chính trị, hậu 

Covid-19, lạm phát tăng kỷ lục, nền kinh tế Việt Nam 

có sự phục hồi rõ rệt sau ảnh hưởng từ đại dịch 

Covid-19 nhờ vào chính sách điều hành kịp thời, quyết 

liệt của Chính phủ và nỗ lực của các địa phương, cộng 

đồng doanh nghiệp. Các doanh nghiệp logistics đã 

thể hiện vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sản 

xuất - kinh doanh trong nước.

Kết thúc năm 2022, Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng 

- Long Bình ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất có 

sự tăng trưởng tốt, cụ thể tăng từ 529,89 tỷ đồng lên 

582,99 tỷ đồng, tăng 10,02% so với cùng kỳ năm trước 

chủ yếu do nhu cầu kho bãi, dịch vụ tăng. Đồng thời, 

trong năm, Công ty đã đưa vào sử dụng và khai thác 

kho hàng 24 và 25; các kho hàng cho thuê của Công ty 

con được khai thác tối đa diện tích. Doanh thu dịch vụ 

cho thuê dịch vụ trong kho và các dịch vụ đi kèm hợp 

nhất đạt 525,46 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng lớn trong cơ 

cấu tổng doanh thu với 90,13% và tăng 9,41% so với 

năm 2021. Về doanh thu BCC, Công ty ghi nhận đạt 

50,32 tỷ đồng, tăng 9,49% so với cùng kỳ năm trước. 

Doanh thu dịch vụ cho thuê càn cẩu tại Cảng Cát Lái 

đạt 7,21 tỷ đồng tăng 95,53% so với cùng kỳ, chiếm tỷ 

trọng nhỏ trong cơ cấu doanh thu của Công ty.

Trong bối cảnh kinh tế khó khăn hiện nay, đội ngũ quản 

lý và cán bộ công nhân viên của Công ty Cổ phần ICD 

Tân Cảng - Long Bình đã cố gắng nỗ lực để vượt qua 

khó khăn, đảm bảo kế hoạch kinh doanh và đạt được 

nhiều thành công. Công ty ghi nhận tổng doanh thu 

công ty mẹ đạt 568,22 tỷ đồng, vượt 5,5% so với kế 

hoạch đề ra. Trong khi đó, tổng chi phí công ty mẹ 

cũng có sự tăng nhẹ 1,97% so với kế hoạch, ghi nhận 

485,17 tỷ đồng. Mặc dù tổng chi phí có xu hướng tăng 

nhưng tổng doanh thu có tốc độ tăng nhanh hơn, do 

đó tổng lợi nhuận kế toán trước thuế ghi nhận có sự 

tăng trưởng mạnh. Lợi nhuận trước thuế đạt 110,05 tỷ 

đồng, tăng 27,42% so với năm 2021 và vượt 23,26% 

kế hoạch đề ra. Lợi nhuận sau thuế ghi nhận 86,88 tỷ 

đồng, tăng 25,23% so với cùng kỳ và vượt 20,26% kế 

hoạch năm 2022. Vốn điều lệ của kế hoạch dự kiến 

năm 2022 là 470,44 tỷ. Tuy nhiên, do mục đích sử 

dụng vốn thay đổi nên công ty chưa thực hiện trong 

năm 2022.

(*) BCC (Business Cooperation Contract): Hợp đồng hợp tác kinh doanh là thỏa thuận giữa Nhóm Công ty và các 

đối tác bằng hợp đồng để cùng thực hiện hoạt động kinh tế nhưng không hình thành pháp nhân độc lập.

(*): Tỷ lệ trả cổ tức/VĐL năm 2022 theo dự kiến là 19,9% và sẽ được trình tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

(**): Tổng doanh thu = Doanh thu thuần về cung cấp dịch vụ + Doanh thu hoạt động tài chính + Thu nhập khác

(***): Tổng chi phí = Giá vốn dịch vụ cung cấp + Chi phí tài chính + Chi phí bán hàng + Chi phí quản lý doanh nghiệp 

+ Chi phí khác

(Dựa trên kết quả kinh doanh của Công ty mẹ)

Chỉ tiêu TH 2021 TH 2022 KH 2022
% TH 

2022/2021
% TH/KH 

2022

Vốn điều lệ 245.022 245.022 470.443 100% 52,08%

Tổng doanh thu (**) 518.937 568.220 538.582 109,5% 105,5%

Tổng chi phí (***) 432.570 458.171 449.302 105,92% 101,97%

Tổng lợi nhuận trước thuế 86.367 110.050 89.279 127,42% 123,26%

Tổng lợi nhuận sau thuế 69.374 86.878 72.244 125,23% 120,26%

Tỷ suất lợi nhuận/VĐL 28,31% 35,46% 15,36% 7,14% 20,1%

Tỷ lệ cổ tức/VĐL 15% 19,9% (*) 15% 4,9% 4,9%

ĐVT: Triệu đồng
Cơ cấu doanh thu

Tình hình thực hiện so với kế hoạch
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DANH SÁCH BAN ĐIỀU HÀNH LÝ LỊCH BAN ĐIỀU HÀNH

NHỮNG THAY ĐỔI TRONG BAN ĐIỀU HÀNH TRONG NĂM 2022

STT Thành viên Chức vụ

1 Phan Anh Tuấn Giám đốc

2 Đoàn Thị Hằng Phó Giám đốc

3 Nguyễn Thành Nhân Phó Giám đốc

4 Lê Quỳnh Quang Kế toán trưởng

Tính đến hết ngày 31/12/2022, Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng - Long Bình không có sự thay đổi thành viên 

trong Ban điều hành.

ÔNG PHAN ANH TUẤN
Giám đốc

06/2008 - 08/2010 : Nhân viên Công ty Cổ phần Thực phẩm Á Châu

01/2012 - 12/2013 : Quản đốc Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Thực phẩm Nét Việt

03/2014 - 06/2015 : Trưởng phòng Kinh doanh Công ty TNHH Khí dầu mỏ hóa lỏng BETA GAS

07/2014 - 06/2015 : Nhân viên sale marketing Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng - Long Bình

06/2015 - 09/2015 : Trưởng ban sale marketing Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng - Long Bình

10/2015 - 03/2017 : Phó Phòng Kế hoạch kinh doanh Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng - Long Bình

07/2017 - 03/2020 : Phó Giám đốc Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng - Long Bình

06/2020 - nay : Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng - 

Long Bình

Nơi sinh : Hà Nội

Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
Quá trình công tác :

Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác :

•	 Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tiếp vận Thành Long

Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay :

•	 Đại diện sở hữu của Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn: 2.529.080 cổ phần, 
chiếm 10,32% vốn điều lệ;

•	 Sở hữu cá nhân: 10.000 cổ phần, chiếm 0,04% vốn điều lệ.

Tỷ lệ sở hữu chứng khoán ở các Công ty khác : Không có

Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay của những người có liên quan: Không có
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LÝ LỊCH BAN ĐIỀU HÀNH

BÀ ĐOÀN THỊ HẰNG
Phó Giám đốc

2001 - 2002 : Biên phiên dịch Thời Báo Kinh Tế Việt Nam

2003 - 2004 : Trợ lý Tổng Giám đốc Công ty TNHH Quốc tế Thụ Minh

2005 - 2009 : Giám đốc Công ty TNHH Tri Thức Quốc Tế Á Tân

2010 - 2015 : Nhân viên kế hoạch kinh doanh Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng - Long Bình

2015 - 04/2018 : Trưởng Phòng Kế hoạch kinh doanh Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng - Long Bình

04/2018 - nay : Phó Giám đốc Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng - Long Bình

Nơi sinh : Hưng Yên 

Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
Quá trình công tác :

Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác : Không có

Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay :

•	 Đại diện sở hữu: 0 cổ phần;
•	 Sở hữu cá nhân: 1.790 cổ phần, chiếm 0,01% vốn điều lệ.

Tỷ lệ sở hữu chứng khoán ở các Công ty khác : Không có

Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay của những người có liên quan: Không có

ÔNG NGUYỄN THÀNH NHÂN
Phó Giám đốc

10/2013 - 07/2018 : Trung tá, Trợ lý, Phòng Hành chính - Hậu cần Công ty Cổ phần Kho vận Tân Cảng

08/2018 - 01/2019 : Trung tá, Trợ lý, Phòng Hành chính - Hậu cần Công ty Cổ phần Kho vận Tân Cảng

01/2019 - 06/2020 : Trung tá, Phó Giám đốc_N2, Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Kho vận Tân Cảng

06/2020 - 06/2021 : Trung tá, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng TC - Hiệp Phước 

06/2021 - 06/2021 : Thượng tá, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng TC - Hiệp Phước

07/2021 - nay : Thượng tá, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng - Long Bình

Nơi sinh : Bình Định

Trình độ chuyên môn : Kỹ sư kinh tế vận tải biển
Quá trình công tác :

Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác : Không có

Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay :

•	 Đại diện sở hữu: 0 cổ phần;
•	 Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần.

Tỷ lệ sở hữu chứng khoán ở các Công ty khác : Không có

Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay của những người có liên quan: Không có

ÔNG LÊ QUỲNH QUANG
Kế toán trưởng

06/2006 - 05/2020 : Phó Phòng Tài chính - Kế toán Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng - Long Bình

05/2020 - nay : Kế toán trưởng, Trưởng Phòng Tài chính - Kế toán Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng 

- Long Bình

Nơi sinh : Thanh Hóa

Trình độ chuyên môn : Thạc sĩ Tài chính – kế toán
Quá trình công tác :

Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác : Không có

Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay :

•	 Đại diện sở hữu: 0 cổ phần;
•	 Sở hữu cá nhân: 04 cổ phần, chiếm 0,00% vốn điều lệ.

Tỷ lệ sở hữu chứng khoán ở các Công ty khác : Không có

Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay của những người có liên quan: 

Tên Quan hệ
Số lượng cổ 
phiếu (CP)

Tỷ lệ sở hữu (%)

Phạm Ngọc Tú Vợ 2.723 0,01%
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SỐ LƯỢNG CÁN BỘ, NHÂN VIÊN

CHÍNH SÁCH NHÂN SỰ

STT Tính chất phân loại Số lượng (người) Tỷ lệ

A Theo trình độ chuyên môn 323 100%

1 Trên đại học 10 3,1%

2 Đại học 119 36,84%

3 Cao đẳng 36 11,14%

4 Trung cấp 32 9,91%

5 Chứng chỉ hành nghề + THPT 126 39,01%

B Theo tính chất hợp đồng lao động 323 100%

1 Hợp đồng có xác định thời hạn 68 21,05%

2 Hợp đồng không xác định thời hạn 255 78,95%

C Theo giới tính 323 100%

1 Nam 192 59,44%

2 Nữ 131 40,56%

Tại thời điểm 31/12/2022

Cơ cấu lao động theo trình độ chuyên môn Cơ cấu lao động theo tính chất hợp đồng lao động

Về tuyển dụng

Về đào tạo

Công ty luôn đặt mục tiêu xây dựng nguồn nhân lực 

chất lượng nhằm đảm bảo cho sự phát triển của 

Công ty theo chiến lược sản xuất kinh doanh. Hàng 

năm, Công ty tổ chức các đợt tuyển dụng với những 

tiêu chí rõ ràng, minh bạch cùng các vòng thi tuyển cụ 

thể, công bằng đáp ứng nhu cầu của từng Phòng ban. 

Công ty cũng liên tục cải tiến quy trình, từng bước tiến 

hành chuyển đổi số các nội dung, cách giao tiếp với 

các ứng viên tiềm năng nhằm giúp các ứng viên dễ 

dàng và thuận lợi trong việc tiếp cận thông tin ILB trên 

các nền tảng số. Công ty cam kết đem đến một môi 

trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và đầy 

thách thức cho các ứng viên.

Thấu hiểu được con người là nhân tố cốt lõi trong mọi 

hoạt động, là chìa khóa quyết định thành công của 

Công ty, xây đựng đội ngũ nhân sự chất lượng cao 

cho các dự án, các chuỗi logistics phân phối là mục 

tiêu quan trọng của Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng - 

Long Bình. Các chính sách đào tạo nhằm nâng cao kỹ 

năng chuyên môn cho người lao động được thực hiện 

hàng năm với nội dung rõ ràng, cụ thể và phù hợp với 

chính sách phát triển của Công ty. Các khóa đào tạo 

được Công ty kết hợp xen kẽ giữa đào tạo nội bộ, đào 

tạo bên ngoài, đào tạo ngắn hạn và đào tạo dài hạn 

tùy thuộc vào nhu cầu và mục đích của khóa đào tạo.

Công ty tăng cường đổi mới các phương pháp đào 

tạo và phát triển nhân viên, theo đó xác định rõ mô 

tả công việc: công việc nào chính, công việc nào phụ, 

công việc nào cần đòi hỏi chất xám,... Công ty đã xây 

dựng mô hình Tháp phát triển nhân sự nhằm phân 

tích đầy đủ những điểm mạnh - yếu của mỗi người, 

từ đó cho phép Công ty đặt đúng người đúng việc, 

phát huy tối đa năng lực của người lao động. Ngoài 

ra, Công ty cũng ban hành các chính sách phát triển 

nhằm tạo cơ hội thăng tiến cho người lao động. Đây là 

điều mà Ban lãnh đạo luôn được đặt lên hàng đầu để 

khuyến khích và tạo động lực cho người lao động gia 

tăng năng suất và gắn bó lâu dài tại Công ty.

Cơ cấu lao động theo giới tính

59,44%

40,56%

Đại học

Hợp đồng không xác định thời hạnCao đẳng Trung cấp

Trên đại học Hợp đồng có xác định thời hạn

39,01%

36,84%

21,05%

11,14% 9,91%

78,95%

Chứng chỉ hành nghề + THPT

3,1%
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CHÍNH SÁCH NHÂN SỰ

Môi trường công việc

Về lương, thưởng

Về phúc lợi, đãi ngộ

Công ty luôn ghi nhận, quan tâm và trân trọng những 

đóng góp từ mỗi nhân viên vào thành công chung, 

bất kể người đó là ai, ở vị trí nào. Vì vậy, tạo một môi 

trường làm việc vừa chuyên nghiệp vừa đậm sắc văn 

hóa riêng của ILB là một mục tiêu mà Ban lãnh đạo 

chú trọng. Công ty đã chuẩn hóa các quy tắc, quy 

định về quy trình làm việc để các bộ phận phối hợp 

rõ ràng, nhịp nhàng theo hệ thống quản lý chất lượng 

ISO 9001:2015. Mỗi cá nhân khi làm việc tại Công ty 

luôn được xác định rõ phạm vi, khối lượng công việc 

rõ ràng, được Công ty tạo mọi điều kiện thuận lợi để 

phát huy tối đa năng lực bản thân và ghi nhận công 

sức đóng góp xứng đáng. Ngoài ra, Công ty ứng dụng 

công nghệ thông tin trong công tác quản trị nhân sự 

thông qua hình thức chấm công, quản lý đơn từ người 

lao động,... Điều này góp phần mang lại thông tin trực 

tiếp, minh bạch cho người lao động. Các buổi hội 

thảo, chia sẻ cũng được Công ty quan tâm và tổ chức 

thường xuyên nhằm gia tăng tình cảm, tinh thần đoàn 

kết, sẻ chia giữa các nhân viên.

Tiền lương, tiền thưởng được trả cho người lao động 

theo đúng quy chế lương, thưởng của Công ty. Chính 

sách lương thưởng bao gồm 12 tháng lương và các 

khoản thưởng theo kết quả kinh doanh, các khoản 

thưởng ngày Lễ, Tết. Công ty cũng có nhiều chính 

sách ưu tiên nhằm mục tiêu khuyến khích người lao 

động, nhất là lao động có chuyên môn và nghiệp vụ 

có thể yên tâm làm việc và cống hiến lâu dài tại Công 

ty. Nâng cao đời sống cán bộ công nhân viên với mức 

thu nhập năm sau luôn luôn cao hơn năm trước là 

vấn đề luôn được Ban lãnh đạo Công ty chú trọng. 

Ngoài ra, Công ty áp dụng các biện pháp, quy định xử 

phạt cụ thể với từng nhân viên nếu có hành vi gây ảnh 

hưởng xấu đến hoạt động, hình ảnh của Công ty.

Tất cả người lao động trong Công ty đều được thực 

hiện đầy đủ các chính sách đối với người lao động 

theo quy định của Pháp luật như tham gia Bảo hiểm y 

tế, Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp, Bảo hiểm 

tai nạn - bệnh nghề nghiệp,… Các chế độ thanh toán 

trợ cấp ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề 

nghiệp, thôi việc, được thực hiện theo quy định hiện 

hành của Nhà nước. Bên cạnh đó, Công ty cũng đặc 

biệt chăm lo đến đời sống tinh thần của người lao 

động. Công ty thường xuyên tổ chức các buổi tham 

quan du lịch và thực hiện các chính sách nghĩa tình 

đối với người lao động và thân nhân của họ như chính 

sách chúc thọ, chúc Tết, trợ cấp khó khăn,... Các hình 

thức họp mặt truyền thống trong các dịp đặc biệt như 

Tết Nguyên đán, ngày Thương binh liệt sĩ, ngày Phụ 

nữ Việt Nam, ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt 

Nam, tuyên dương, tặng quà, trao học bổng cho các 

cháu học giỏi là con của người lao động đang làm 

việc tại Công ty cũng được duy trì nhằm gắn kết tình 

cảm của tất cả nhân viên. Ngoài ra, Công ty cũng tổ 

chức các phong trào văn nghệ, thể thao cho người 

lao động, hỗ trợ người lao động mua sắm trang phục, 

dụng cụ thể thao, tổ chức luyện tập, giao lưu, thi đấu... 

Các chính sách đãi ngộ thể hiện sự quan tâm của 

Công ty không chỉ từ đời sống vật chất mà còn đến 

cả tinh thần của toàn thể cán bộ công nhân viên, tạo 

nên sự gắn bó và cống hiến lâu dài.
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CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ LỚN

Công ty Cổ phần Tiếp vận Thành Long

Công ty Cổ phần ICD Tân Long

TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ CÔNG TY CON, CÔNG TY LIÊN KẾT

CÔNG TY CON

CÔNG TY LIÊN KẾT

Chỉ tiêu ĐVT KL
Thực hiện năm 2022

KL KP

PHÂN THEO TÍNH CHẤT ĐẦU TƯ

Đầu tư xây dựng cơ bản (Theo tên công trình)

Thi công xây dựng kho 24 và 25 m2 44.000 156.136

Đầu tư thiết bị, công nghệ (Theo tên thiết bị, công nghệ)

Xe nâng kho Hệ thống 6 3.754

Hệ thống kiểm soát an ninh, CNTT trong quản trị, khai thác Hệ thống 1 4.336

Phần mềm quản lý, hệ thống an ninh Hệ thống 1 1.555

PHÂN THEO NGUỒN VỐN

Đầu tư bằng vốn tự có Tr.đồng - 28.594

Đầu tư bằng vốn vay Tr.đồng - 137.188

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 

3602427771 ngày 24 tháng 12 năm 2010, thay đổi 

lần thứ ba ngày 03 tháng 12 năm 2021 do Sở Kế 

hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp với ngành nghề 

kinh doanh chính là kinh doanh dịch vụ kho bãi và các 

dịch vụ giá trị gia tăng kết nối với dịch vụ kho, bãi.

Công ty đầu tư vào Công ty Cổ phần Tiếp vận Thành 

Long 20.400.000.000 VND, tương đương 51% vốn 

điều lệ.

Năm 2022, Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 

của CTCP Tiếp vận Thành Long tăng 21,23% so với 

cùng kỳ năm 2021. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát 

từ việc Công ty khai thác tối đa 100% diện tích kho 

cho thuê và giảm các chi phí lãi vay so với năm 2021. 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3603419910 ngày 08 tháng 11 năm 2016 do Sở Kế hoạch và Đầu 

tư tỉnh Đồng Nai cấp với ngành nghề kinh doanh chính là kinh doanh dịch vụ kho bãi và các dịch vụ giá trị gia 

tăng kết nối với dịch vụ kho, bãi.

Công ty đã đầu tư vào Công ty Cổ phần Đầu tư ICD Tân Long 2.000.000.000 VND, tương đương 8% vốn điều lệ.
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TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CÁC CHỈ SỐ TÀI CHÍNH CHỦ YẾU

STT Chỉ tiêu Năm 2021 Năm 2022
% Năm 

2022/2021

1 Tổng giá trị tài sản 1.418.279 1.560.772 110,05%

2 Doanh thu thuần 529.894 582.987 110,02%

3 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 96.763 123.446 127,58%

4 Lợi nhuận khác -1.115 -373 66,57%

5 Lợi nhuận trước thuế 95.648 123.074 128,67%

6 Lợi nhuận sau thuế 76.917 96.673 125,69%

7 Tỷ lệ cổ tức/VĐL 15% 19,9% (*) 132,67%

8 Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức 47,8% 50,4% 105,55%

ĐVT: Triệu đồng

(*): Tỷ lệ trả cổ tức/VĐL năm 2022 theo kế hoạch ban đầu dự kiến là từ 19,9%; tỷ lệ cổ tức thực hiện sẽ được trình 

tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 xem xét quyết định.

Ukraine, thiên tai, dịch bệnh,… làm gia tăng rủi ro đến 

thị trường tài chính, tiền tệ, an ninh năng lượng, cản 

trở đà phục hồi của các quốc gia sau thời gian đại 

dịch Covid - 19. Trong nước, với các chính sách tiền 

tệ, tài khóa cùng với các chỉ đạo linh hoạt, kịp thời của 

Chính phủ, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) năm 2022 

ước tính tăng 8,02% so với năm trước, đạt mức tăng 

cao nhất trong giai đoạn 2011 - 2022. 

Theo đà phục hồi của nền kinh tế Việt Nam, Công ty 

Cổ phần ICD Tân Cảng - Long Bình cũng đã vượt qua 

một năm đầy khó khăn với những cột mốc tăng trưởng 

rõ rệt. Doanh thu thuần hợp nhất ghi nhận 582,99 tỷ 

đồng, tăng 10,02% so với cùng kỳ năm trước, nguyên 

nhân chủ yếu đến từ việc tăng doanh thu dịch vụ cho 

thuê kho và các dịch vụ đi kèm. Nhờ vào chính sách 

đầu tư và kinh doanh linh hoạt, phù hợp thực tiễn, 

Công ty đã tiết giảm các khoản chi phí vận hành và 

tăng doanh thu hoạt động tài chính, giúp lợi nhuận 

thuần từ hoạt động kinh doanh tăng từ 96,76 tỷ đồng 

lên 123,45 tỷ đồng, tương đương tăng 27,58% so với 

năm 2021. Trong năm 2022, lợi nhuận khác cải thiện 

đáng kể, giảm 33,43% khoản lỗ còn 0,37 tỷ đồng. Lợi 

nhuận sau thuế tăng 25,69% so với năm 2021, tương 

đương tăng từ 76,92 tỷ đồng lên 96,67 tỷ đồng. Từ đó, 

tại thời điểm kết thúc năm tài chính, tổng tài sản Công 

ty ghi nhận đạt 1.560,77 tỷ đồng, tăng 10,05% so với 

cùng kỳ năm trước.

Chỉ tiêu ĐVT Năm 2021 Năm 2022

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

Hệ số thanh toán ngắn hạn
(Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn)

Lần 1,08 0,74

Hệ số thanh toán nhanh 
(Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn

Lần 1,08 0,74

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

Hệ số Nợ/Tổng tài sản % 66,71 67,01

Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu % 200,35 203,17

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

Vòng quay khoản phải thu 
(Doanh thu thuần/Khoản phải thu bình quân)

Vòng 3,82 3,92

Vòng quay tổng tài sản 
(Doanh thu thuần/Tổng tài sản bình quân)

Vòng 0,37 0,39

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần % 14,52 16,58

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân % 16,81 20,19

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân % 5,38 6,49

Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh/ 
Doanh thu thuần

% 18,26 21,17
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Kết thúc năm 2022, hệ số thanh toán ngắn hạn và 

thanh toán nhanh của Công ty đều giảm từ 1,08 lần 

xuống còn 0,74 lần. Vì ILB chuyên cung cấp các dịch 

vụ kho bãi, vận tải, xếp dở hàng hóa và các dịch vụ 

tiện ích liên quan nên không ghi nhận hàng tồn kho, từ 

đó không có sự khác biệt giữa hệ số thanh toán ngắn 

hạn và hệ số thanh toán nhanh. 

Tại ngày 31/12/2022, tài sản ngắn hạn của Công ty 

ghi nhận đạt 277,16 tỷ đồng, giảm 12,59% so với thời 

điểm năm 2021. Nguyên nhân chủ yếu là do khoản 

trả trước cho người bán ngắn hạn giảm 59,27 tỷ đồng 

và các khoản tiền gửi ngắn hạn tại các Ngân hàng 

thương mại giảm mạnh từ 53,04 tỷ đồng còn 1,44 tỷ 

đồng. Bên cạnh đó, nợ ngắn hạn trong năm 2022 tăng 

từ 292,99 tỷ đồng lên 372,86 tỷ đồng, tăng 27,26% so 

với thời điểm năm trước, xuất phát từ Công ty phải trả 

tiền sử dụng đất cho hoạt động thuê cơ sở hạ tầng với 

công ty mẹ (Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Tân 

Cảng Sài Gòn) tăng từ 18,65 tỷ đồng lên 28,92 tỷ đồng, 

tăng 55% so với năm trước. Tài sản ngắn hạn có xu 

hướng giảm, trong khi nợ ngắn hạn có xu hướng tăng, 

do đó, chỉ tiêu về khả năng thanh toán của Công ty 

giảm.

Hệ số nợ trên tổng tài sản và hệ số nợ trên vốn chủ sở 

hữu đều tăng so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, hệ số 

nợ trên tổng tài sản tăng từ 66,71% lên 67,01%, hệ số 

nợ trên vốn chủ sở hữu tăng từ 200,35% lên 203,17%. 

Tại thời điểm kết thúc năm tài chính, tổng nợ phải trả 

của ILB ghi nhận 1.045,95 tỷ đồng, tăng 10,56% so 

với thời điểm năm trước, do Công ty tăng vay dài hạn 

37,15 tỷ đồng tại Ngân hàng TMCP Phát triển Tp.Hồ 

Chí Minh và 53,94 tỷ đồng tại Ngân hàng TMCP Công 

thương Việt Nam để đầu tư xây dựng nhà kho.

Về phía tổng tài sản, Công ty ghi nhận đạt 1.560,77 tỷ 

đồng, tăng 10,05%, chủ yếu do tài sản dài hạn tăng. 

Trong năm 2022, Công ty tiếp tục đầu tư phương tiện 

vận tải, máy móc, thiết bị, nhà cửa 4,02 tỷ đồng và 

tăng khoản trả trước 25,03 tỷ đồng tiền thuê cơ sở hạ 

tầng tại Phường Long Bình, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng 

Nai cho công ty mẹ để đầu tư, khai thác các hoạt động 

sản xuất kinh doanh kho bãi, dịch vụ logistics. Vốn chủ 

sở hữu tăng 9,02%, ghi nhận đạt 514,82 tỷ đồng nhờ 

gia tăng lợi nhuận sau thuế trong năm 2022. Các yếu 

tố cấu thành các hệ số đều có xu hướng tăng nhưng 

tốc độ tăng của nợ phải trả cao hơn so với tổng tài 

sản và vốn chủ sở hữu. Do đó, các chỉ tiêu về cấu vốn 

đều tăng.

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

ĐVT: %

66,71% 67,01%

200,35% 203,17%

2021 2022

Hệ số Nợ/Tổng tài sản Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu2021 2022

Hệ số thanh toán ngắn hạn Hệ số thanh toán nhanh

2021 2022

Hệ số thanh toán ngắn hạn Hệ số thanh toán nhanh

Năm 2022Năm 2021

Hệ số Nợ/Tổng tài sản Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu

203,17200,35

67,01 66,71

2021 2022

Hệ số thanh toán ngắn hạn Hệ số thanh toán nhanh

2021 2022

Hệ số thanh toán ngắn hạn Hệ số thanh toán nhanh

Năm 2022Năm 2021

Vòng quay khoản phải thu Vòng quay tổng tài sản

2021 2022

Vòng quay khoản phải thu Vòng quay tổng tài sản

3,82

0,37

3,92

0,39

ĐVT: Vòng

ĐVT: Lần
1,08

0,74

1,08

0,74

2021 2022

Hệ số thanh toán ngắn hạn Hệ số thanh toán nhanh2021 2022

Hệ số thanh toán ngắn hạn Hệ số thanh toán nhanh

2021 2022

Hệ số thanh toán ngắn hạn Hệ số thanh toán nhanh

Năm 2021 Năm 2022

Hệ số thanh toán ngắn hạn Hệ số thanh toán nhanh

1,08 1,08

0,74 0,74

Các chỉ tiêu về năng lực hoạt động năm 2022 đều 

cải thiện. Vòng quay khoản phải thu, vòng quay tổng 

tài sản có sự tăng trưởng nhẹ đạt lần lượt 3,92 vòng 

và 0,39 vòng cho thấy công tác quản lý công nợ và 

tài sản của ILB ngày càng hiệu quả. Kết thúc năm 

2022, Công ty ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất đạt 

582,99 tỷ đồng, tương đương tăng 10,02% do hoạt 

động cho thuê kho tăng trưởng.

Trong khi đó, khoản phải thu của Công ty ty giảm. Cụ 

thể khoản phải thu ngắn hạn và dài hạn giảm lần lượt 

18,72% và 2,7% do phần trả trước cho khách hàng 

được hạch toán chi phí 56,96 tỷ đồng. Chính vì vậy, 

vòng quay khoản phải thu giảm.

Bên cạnh đó, tổng giá trị tài sản năm 2022 ghi nhận 

tăng 10,02% so với năm 2021, tương đương tăng từ 

1.418,28 tỷ đồng lên 1.560,77 tỷ đồng. Nguyên nhân 

chủ yếu là do Công ty tiếp tục đầu tư mua sắm tài 

sản cố định 4,02 tỷ đồng và trả trước dài hạn 25,03 

tỷ đồng tiền thuê cơ sở hạ tầng cho công ty mẹ để 

đầu tư, khai thác các hoạt động sản xuất kinh doanh 

kho bãi, dịch vụ logistics. Do đó, tốc độ tăng trưởng 

doanh thu nhanh hơn tài sản nên vòng quay tổng tài 

sản tăng.

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động
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Chỉ tiêu về khả năng sinh lời 

Khép lại năm 2022, mặc dù nền kinh tế đối diện với nhiều thách thức từ xung đột chính trị giữa Nga và Ukraine, 
tình trạng đứt gãy chuỗi cung ứng, lạm phát tăng cao nhưng Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng - Long Bình vẫn 
mang về kết quả kinh doanh tốt. Nhờ sự nỗ lực, chỉ đạo kịp thời của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc cùng với 
sự đoàn kết của toàn thể cán bộ công nhân viên, Công ty ghi nhận lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 96,67 tỷ 
đồng, tăng 25,69% so với cùng kỳ năm 2021. 

Do đó, các hệ số khả năng sinh lời của ILB đều tăng so với năm 2021:

	» Hệ số Lợi nhuận sau thuế trên Doanh thu thuần đạt 16,58% ;

	» Hệ số Lợi nhuận sau thuế trên Vốn chủ sở hữu bình quân đạt 20,19%;

	» Hệ số Lợi nhuận sau thuế trên Tổng tài sản bình quân đạt 6,49%;	

	» Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trên Doanh thu thuần đạt 21,17%.

ĐVT: %

2021 2022

Hệ số LNST/DTT

Hệ số LNST/VCSH bình quân

Hệ số LNST/TTS bình quân

Hệ số LN từ HĐSXKD/DTT

2021 2022

Hệ số LNST/DTT

Hệ số LNST/VCSH bình quân

Hệ số LNST/TTS bình quân

Hệ số LN từ HĐSXKD/DTT

Năm 2021 Năm 2021

Hệ số LNST/DTT Hệ số LNST/TTS bình quân

Hệ số Lợi nhuận từ HĐ SXKD/DTTHệ số LNST/VCSH bình quân

2021 2022

14,52
16,58

20,19

6,49

21,17

16,81

5,38

18,26

Tổng số cổ phiếu đã phát hành

24.502.245 cổ phiếu

Số lượng cổ phiếu quỹ

0 cổ phiếu

Số lượng cổ phiếu đang lưu hành

24.502.245 cổ phiếu

Mệnh giá cổ phần

10.000 đồng/ cổ phiếu

CỔ 
PHẦN

TÌNH HÌNH THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU

GIAO DỊCH CỔ PHIẾU QUỸ

CÁC CHỨNG KHOÁN KHÁC

Không có

Không có

Không có

Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa: 49% (*)

(*): Theo công văn số 1354/UBCK-PTTT ngày 21/03/2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về hồ sơ thông báo 
tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của CTCP ICD Tân Cảng - Long Bình.
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CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

STT Loại cổ đông
Số cổ đông 

(người)
Số cổ phần 
(cổ phần)

Giá trị  
(đồng)

Tỷ lệ sở 
hữu (%)

I Cổ đông theo tiêu chí tỷ lệ sở hữu 1.109 24.502.245 245.022.450.000 100%

1 Cổ đông sở hữu từ 5% VCP trở lên 3 15.681.900 156.819.000.000 64%

2 Cổ đông sở hữu dưới 5% VCP 1.106 8.820.345 88.203.450.000 36%

II Cổ đông trong nước 1.104 24.019.245 240.192.450.000 98,03%

1 Cá nhân 1.088 7.007.503 70.075.030.000 28,6%

2 Tổ chức 16 17.011.742 170.117.420.000 69,43%

III Cổ đông nước ngoài 5 483.000 4.830.000.000 1,97%

1 Cá nhân 1 5.000 50.000.000 0,02%

2 Tổ chức 4 478.000 4.780.000.000 1,95%

Tổng cộng (II+III) 1.109 24.502.245 245.022.450.000 100%

Tại thời điểm 31/03/2023

  

TÁC ĐỘNG LÊN MÔI TRƯỜNG

Bảo vệ môi trường luôn là vấn đề đáng chú trọng của 

tất cả các doanh nghiệp nói chung  và ILB nói riêng. 

Công tác bảo vệ môi trường không chỉ ảnh hưởng 

đến hình ảnh của Công ty mà còn tác động đến môi 

trường sinh thái và sức khỏe của cả cộng đồng. Với 

ngành nghề kinh doanh chính là cung cấp các dịch 

vụ cho thuê kho bãi, lưu giữ hàng hóa, logistics, bốc 

dỡ hàng hóa, Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng - Long 

Bình không phát thải khí nhà kính trực tiếp trong quá 

trình hoạt động. Mặc dù vậy, Công ty vẫn tích cực bảo 

vệ môi trường bằng những hành động thiết thực nhất 

như sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả, phối hợp với 

sử dụng nguồn điện được sản xuất bởi hệ thống điện 

năng lượng mặt trời trên mái các nhà kho, chuyển đổi 

số trong hoạt động kinh doanh và quản trị nhân sự 

nhằm giảm thiểu giấy tờ,…

QUẢN LÝ NGUỒN NGUYÊN VẬT LIỆU

Công ty hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ cho thuê 

kho bãi, xếp dỡ, vận tải… Nguyên liệu của Công ty chủ 

yếu là xăng cho phương tiện cá nhân, dầu và nhớt 

cho các trang thiết bị, phương tiện khai thác. Vì các 

nguyên liệu như xăng, dầu không thể tái chế được 

nên hàng năm, Công ty đều thực hiện các chương 

trình kiểm soát chi phí nhằm hạn chế việc tiêu thụ 

quá nhiều, ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. 

Công ty cũng tăng cường đầu tư và trang bị các máy 

móc, thiết bị hiện đại, ít tiêu hao nhiên liệu, liên tục 

cập nhật và đổi mới công nghệ. Điều này vừa giúp 

Công ty tiết kiệm năng lượng vừa đảm bảo an toàn 

về sức khỏe cho người lao động khi tham gia trực tiếp 

làm việc với các máy móc, thiết bị.
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TIÊU THỤ NƯỚC

TIÊU THỤ NĂNG LƯỢNG

TUÂN THỦ PHÁP LUẬT VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, Công 

ty sử dụng nguồn năng lượng chủ yếu là điện năng 

và nhiên liệu (xăng, dầu, nhớt). Hàng năm, Công ty sử 

dụng điện năng trung bình khoảng 14.841.902 kwh; 

nhiên liệu 185.210 lít. Ý thức được công tác bảo vệ 

môi trường là mục tiêu quan trọng, Công ty đã thực 

hiện hệ thống năng lượng mặt trời áp mái kho, đưa 

vào hoạt động từ 01/01/2021 trên cơ sở hợp tác, cho 

thuê mái đôi với các đơn vị năng lượng sạch. Ngoài 

ra, Công ty luôn đặt tiêu chí thân thiện với môi trường, 

không gây cháy nổ lên hàng đầu khi lựa chọn các vật 

tư thiết bị sử dụng cho công trình. Với dự án này, Công 

ty không chỉ sử dụng tối ưu điện năng và tiết giảm chi 

phí sử dụng điện mà còn phù hợp với tiêu chí “Cảng 

xanh, thân thiện với môi trường" trong Chiến lược phát 

triển giai đoạn 2021 - 2025.

Hoạt động của Công ty chủ yếu diễn ra ở các kho 

bãi, các Cảng, văn phòng tại tỉnh Đồng Nai. Vì vậy, 

Công ty sử dụng nước từ các công ty cấp nước trên 

địa bàn tỉnh Đồng Nai. Trong năm, Công ty tiêu thụ 

khoảng 204,670 m3 nước. Công ty luôn đề ra và quản 

lý định mức tiêu hao hàng tháng đảm bảo việc tiêu 

hao nước không vượt quá định mức tiêu hao đã đề ra. 

Lượng nước tiêu thụ tập trung cho sinh hoạt là chính 

nên Công ty không có tỷ lệ phần trăm hay tổng lượng 

nước tái chế và tái sử dụng.

ILB luôn thấu hiểu được tính cấp thiết trong việc bảo 

vệ môi trường, nhất là trong bối cảnh biến đổi khí hậu 

ngày càng phức tạp của nước ta hiện nay. Công ty 

luôn cam kết thực hiện đúng các quy định Pháp luật 

về Bảo vệ môi trường. Trong năm, Công ty chưa có vi 

phạm liên quan đến môi trường.

CHÍNH SÁCH LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI LAO ĐỘNG

Số lượng lao động, mức lương trung bình đối với người lao động

Chỉ tiêu Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022

Tổng số lượng người lao động 
(người)

313 303 323

Thu nhập bình quân 
(đồng/người/tháng)

17.080.000 18.050.000 20.988.143
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Thu nhập bình quân của người lao động qua các năm

350

5.000.000

15.000.000

25.000.000

Với tâm thế con người là tài sản quý giá, Công ty 

luôn duy trì chính sách đào tạo theo quy chế và theo 

phương thức linh hoạt dựa trên nhu cầu thực tế nhằm 

đào tạo đúng và đủ các kỹ năng, nghiệp vụ thiết yếu 

đối với từng chức danh. Công ty luôn tạo điều kiện 

tốt nhất để người lao động có thể phát huy được tố 

chất, năng lực của bản thân. Từ đó, Công ty sẽ có sự 

phân công rõ ràng, đặt đúng người vào đúng vị trí và 

giúp người lao động có mục tiêu rõ ràng đối với từng 

nhiệm vụ được giao và thúc đẩy bản thân thử nghiệm 

ở vai trò mới. Ngoài ra, Công ty khuyến khích người 

lao động chủ động tìm hiểu và tham gia các khóa đào 

tạo theo nhu cầu cá nhân, giúp người lao động cơ hội 

tiếp nhận nguồn tri thức mới và ứng dụng hữu hiệu 

vào công tác chuyên môn.

Hoạt động đào tạo người lao động



Báo cáo thường niên 202250 Tình hình hoạt động trong năm 51

  

BÁO CÁO LIÊN QUAN ĐẾN TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI CỘNG ĐỒNG ĐỊA PHƯƠNG

BÁO CÁO LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG THỊ TRƯỜNG VỐN XANH THEO HƯỚNG 
DẪN CỦA UBCKNN

Tiền đề sự phát triển của Công ty là một môi trường 

ổn định, phát triển bền vững. Nhận thức được tầm 

quan trọng của môi trường xung quanh, Công ty luôn 

đồng hành cùng địa phương trong công tác xây dựng 

cộng đồng vững mạnh thông qua các chương trình 

hỗ trợ. Công ty luôn mong muốn góp phần giúp đỡ 

địa phương trong thực hiện chính sách xóa đói giảm 

nghèo, chính sách chăm lo đời sống cho công nhân, 

lao động trên địa bàn phường Phước Tân và phường 

Long Bình. 

Hàng năm, Công ty đều tham gia các chương trình từ 

thiện, tham gia các hoạt động xã hội như đền ơn đáp 

nghĩa cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, hiến 

máu nhân đạo,… Ngoài ra, Công ty còn tham gia ủng 

hộ hiện kim và nhân lực cho các tổ chức đoàn thể 

tại địa phương “Chung một tấm lòng”, “ Trái tim nhân 

đạo”. Các hoạt động tình nguyện mang tính cộng 

đồng và địa phương đều được Công ty quan tâm và 

góp sức. Công ty thực hiện nghiêm túc việc kê khai 

và nộp các khoản thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập 

doanh nghiệp, thuế đất Bộ quốc phòng và các khoản 

phải nộp ngân sách khác theo đúng quy định.

Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng - Long Bình luôn quan 

tâm đến các chính sách đối với người lao động, tạo 

dựng môi trường làm việc đầy đủ điều kiện vật chất và 

tinh thần giúp người lao động ổn định đời sống. Công 

ty tuân thủ các quy định về thời gian làm việc như làm 

việc không quá 8 giờ trong 01 ngày, 44 giờ trong 01 

tuần. Tuy nhiên, tùy đặc thù công việc và điều kiện 

sản xuất kinh doanh của từng nơi, từng thời điểm, 

người có trách nhiệm cao nhất của doanh nghiệp có 

quyền quy định biểu giờ làm việc riêng của từng đơn vị 

phù hợp quy định của Công ty và của Pháp luật. Ngoài 

ra, Công ty cũng có nhiều chính sách khuyến khích 

và giữ chân người lao động làm lâu năm, có nhiều 

kinh nghiệm. Người lao động có 12 tháng làm việc trở 

lên tại Công ty được nghi phép hàng năm và hưởng 

nguyên lương 12 ngày làm việc. Mỗi 5 năm làm việc, 

người lao động sẽ được nghỉ thêm 1 ngày. Quy chế, 

chính sách lương, thưởng của ILB đảm bảo sự công 

bằng, minh bạch, khuyến khích người lao động phát 

huy được năng lực và hiệu suất làm việc.

Đây là một hoạt động mới, mang tính chất quan trọng được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành nhằm 

hướng các doanh nghiệp thực hiện hoạt động sản xuất thân thiện với môi trường. ILB sẽ cập nhật và tiếp thu 

những thông báo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhằm hướng đến sự phát triển bền vững cho Công ty.

Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người lao động
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ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Những khó khăn và thuận lợi trong năm 2022

Những tiến bộ đã đạt được

	» Sau nhiều năm kinh doanh cùng đội ngũ nhân sự 

ổn định, năng lực vận hành của Công ty được nâng 

lên liên tục. Đến nay, Công ty đã tự hào đáp ứng 

được yêu cầu của hầu hết các khách hàng, năng 

lực cạnh tranh không ngừng được nâng cao và là 

thương hiệu được biết đến rộng rãi trong ngành.

	» Công ty có lợi thế vị trí địa lý với hệ thống kho chất 

lượng cao nằm ngay trong khu vực tập trung các 

khu công nghiệp lớn của Tỉnh Đồng Nai, trung tâm 

xuất nhập khẩu của khu vực.

	» Hệ thống kho bãi hiện đại nhờ việc ứng dụng công 

nghệ thông tin và đa dạng các loại hình kho (kho 

ngoại quan, kho phân phối, kho CFS…), hệ thống 

kho có yêu cầu đặc thù nhằm đáp ứng nhu cầu 

ngày càng đa dạng của các khách hàng và bảo 

đảm nguồn cung cho thị trường logistics.

	» Khối lượng hàng hóa thông quan các Cảng cạn 

khu vực miền Nam chiếm 80% lượng hàng hóa 

cả nước. Với lợi thế nối liền Cảng biển bằng hệ 

thống giao thông đường thủy và đường bộ nên đã 

phát huy vai trò trong việc làm điểm trung chuyển 

hàng hóa giữa các doanh nghiệp xuất nhập khẩu 

và Cảng biển. 

	» Công ty nhận được sự giúp đỡ từ Cổ đông lớn 

Công ty TNHH MTV Tổng công ty Tân Cảng Sài 

Gòn trong quá trình kinh doanh và sự ủng hộ từ 

chính quyền địa phương, đảm bảo an ninh, an 

toàn đơn vị và an toàn hàng hóa.

Thuận lợi

Khó khăn

	» Tăng trưởng kinh tế toàn cầu giảm, sức mua của 

thị trường trong và ngoài nước đều giảm nên sản 

lượng thông qua kho của một số khách hàng 

truyền thống giảm (điện máy, nội thất, café,…).

	» Tình trạng đứt gãy trong chuỗi cung ứng toàn cầu, 

làm giá cả đầu vào của quá trình sản xuất kinh 

doanh tăng cao, nhất là giá xăng dầu có nhiều 

biến động khó lường. Điều này ảnh hưởng trực 

tiếp đến doanh thu và chi phí của Công ty (Chí phí 

xăng dầu chiếm 35% trong tổng chi phí dịch vụ 

cung cấp).

	» Tình hình kẹt Cảng, thiếu container vẫn còn kéo 

dài đến 2022 và thị trường khai thác dịch vụ 

logistics, vận tải và các ngành kinh tế biến cạnh 

tranh ngày càng gay gắt hơn.

	» Thi đua ở một số bộ phận của Công ty chưa toàn 

diện, chất lượng dịch vụ ở một số khâu, bộ phận 

còn hạn chế, chưa đồng đều.

	» Thủ tục, quy chế, quy định về đầu tư, mua sắm  

qua nhiều bước kiểm tra, thẩm định, thời gian kéo 

dài, tốn thời gian và chi phí; các quy định về tiêu 

chuẩn công trình khắt khe gây đội chi phí đầu tư, 

ảnh hưởng giảm hiệu quả dự án.

Năm 2022, đối mặt với nhiều khó khăn từ xung đột quân sự giữa Nga và Ukraine, lạm phát và lãi suất đồng thời 

tăng cao, giá nhiên liệu biến động khó lường, sức mua giảm,… nên hoạt động kinh doanh của ICD Tân Cảng - 

Long Bình gặp phải một số khó khăn. Nhờ sự nỗ lực, phấn đấu, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc cùng toàn thể 

cán bộ công nhân viên đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông giao phó:

	» Với kết quả kinh doanh năm 2022: Cả doanh thu 

thuần và lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ đều vượt 

so với kế hoạch, cụ thể tổng doanh thu đạt 568,22 

tỷ đồng, vượt 5,5% kế hoạch, lợi nhuận sau thuế 

Công ty mẹ đạt 86,88 tỷ đồng, vượt 20,26% kế 

hoạch. Lợi nhuận sau thuế Công ty con (Công ty 

Cổ phần Tiếp vận Thành Long) đạt 12,87 tỷ đồng, 

tắng 21,23% so với cùng kỳ năm 2021. Tổng doanh 

thu hợp nhất đạt 589,01 tỷ đồng tăng 10,6% so 

với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế hợp nhất ghi nhận 

96,67 tỷ đồng, tăng 25,69% so với năm 2021.

	» Thành công công bố Cảng cạn Tân Cảng - Long 

Bình giai đoạn 1 với diện tích 24,8 ha, mở rộng 

khai thác, kinh doanh dịch vụ và thực hiện thủ tục 

xuất nhập khẩu hàng hóa tại Cảng cạn, tạo sự liên 

kết chặt chẽ giữa ICD Tân Cảng - Long Bình hiện 

tại và Cảng cạn, rút ngắn được quy trình cung cấp 

dịch vụ logistics.

	» Công ty mạnh dạn đầu tư mở rộng diện tích kho 

bãi, tranh thủ thu hút khách hàng.

	» Công ty liên tục nâng cao chất lượng nhân viên 

qua các chương trình đào tạo và đảm bảo cuộc 

sống vật chất, tinh thần của các cán bộ nhân viên. 

	» Công ty luôn tuân thủ các quy định phát luật và 

thực hiện trích chi phí tiền sử dụng đất theo Nghị 

quyết 132/2020/QH14 về thí điểm một số chính 

sách để tháo gỡ vướng mắc, tồn đọng trong quản 

lý, sử dụng đất quốc phòng, an ninh kết hợp với 

hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế do 

Quốc hội ban hành.
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TÌNH HÌNH TÀI SẢN TÌNH HÌNH NỢ PHẢI TRẢ

Chỉ tiêu 31/12/2021 31/12/2022
% Năm

2022/2021
Tỷ trọng 

2021
Tỷ trọng 

2022 

Tài sản ngắn hạn 317.065 277.157 87,41% 22,36% 17,76%

Tài sản dài hạn 1.101.214 1.283.615 116,56% 77,64% 82,24%

Tổng tài sản 1.418.279 1.560.772 110,05% 100% 100%

ĐVT: Triệu đồng

Trong năm 2022, kinh tế thế giới phải đối mặt với nhiều 

khó khăn, tình hình tài chính, vĩ mô bất ổn, lạm phát, 

lãi suất tăng cao. Nhờ sự nỗ lực không ngừng nghỉ 

của toàn thể cán bộ công nhân viên, Công ty đã vượt 

qua thách thức và công tác quản trị tài sản có nhiều 

điểm sáng. Tại thời điểm ngày 31/12/2022, tổng tài 

sản ghi nhận đạt 1.560,77 tỷ đồng, tăng 10,05% so 

với thời điểm năm trước. Cơ cấu tài sản có sự thay đổi 

rõ rệt, xu hướng giảm tỷ trọng tài sản ngắn hạn còn 

17,76% tổng tài sản, trong khi tăng tỷ trọng tài sản dài 

hạn lên 82,24% tổng tài sản. 

Về phía tài sản ngắn hạn, Công ty ghi nhận đạt 277,16 

tỷ đồng, giảm 12,59% so với năm 2021, chủ yếu do 

Công ty giảm khoản mục trả trước cho người bán 

ngắn hạn 56,96 tỷ đồng. Có sự thay đổi trong cơ cấu 

tài sản ngắn hạn của Công ty, giảm khoản mục đầu 

tư tài chính, tăng tiền và các khoản tương đương tiền 

do Công ty đáo hạn các khoản tiền gửi kỳ hạn tại các 

ngân hàng thương mại.

Mặt khác, tài sản dài hạn tăng 16,56% so với cùng 

kỳ năm trước, tăng từ 1.101,21 tỷ đồng lên 1.283,62 

tỷ đồng. Nguyên nhân là trong năm 2022, Công ty 

tiếp tục đầu tư máy móc thiết bị, phương tiện vận tải 

4,02 tỷ đồng. Ngoài ra, chi phí trả trước dài hạn tăng 

19,9 tỷ đồng, chủ yếu là trả tiền thuê cơ sở hạ tầng 

tại Phường Long Bình cho công ty mẹ để đầu tư, khai 

thác các hoạt động sản xuất kinh doanh kho bãi, dịch 

vụ logistics. Cơ cấu tài sản dài hạn có sự thay đổi 

do dự án đầu tư kho 24&25 - khu Dịch vụ Long Bình 

hoàn thành nên tài sản xây dựng dở dang được hạch 

toán chuyển sang khoản mục nhà cửa, vật kiến trúc, 

thiết bị quản lý. Các yếu tố khác có sự tăng giảm khác 

nhau nhưng không biến động quá lớn.

Chỉ tiêu 31/12/2021 31/12/2022
% Năm  

2022/2021
Tỷ trọng 

2021
Tỷ trọng 

 2022 

Nợ ngắn hạn 292.990 372.855 127,26% 30,97% 35,65%

Nợ dài hạn 653.077 673.093 103,06% 69,03% 64,35%

Tổng nợ phải trả 946.067 1.045.949 110,56% 100% 100%

ĐVT: Triệu đồng

Kết thúc năm 2022, tổng nợ phải trả của ILB ghi nhận 

tăng từ 946,07 tỷ đồng lên 1.045,95 tỷ đồng, tương 

đương tăng 10,56% so với cùng kỳ năm trước. Cơ cấu 

nợ không có sự điều chỉnh đáng kể so với năm 2021, 

nợ ngắn hạn và nợ dài hạn lần lượt chiếm 35,65% và 

64,35% trên tổng nợ phải trả. Cụ thể, nợ ngắn hạn tăng 

từ 292,99 tỷ đồng lên 372,86 tỷ đồng, tăng 27,26% so 

với năm 2021, xuất phát từ khoản phải trả tiền sử dụng 

đất của hoạt động thuê cơ sở hạ tầng với công ty mẹ 

(Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn) 

tăng từ 18,65 tỷ đồng lên 28,92 tỷ đồng, tăng 55% so 

với năm trước. Về nợ dài hạn, Công ty ghi nhận tăng 

3,06% so với cùng kỳ năm trước, tương đương tăng từ 

653,08 tỷ đồng lên 673,09 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ 

yếu là do tăng khoản vay 37,15 tỷ đồng tại Ngân hàng 

TMCP Phát triển Tp.Hồ Chí Minh và 53,94 tỷ đồng tại 

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam để đầu tư 

xây dựng nhà kho.

ĐVT: Triệu đồng ĐVT: Triệu đồng

2021 2022

Nợ ngắn hạn

Nợ dài hạn

2021 2022

Nợ ngắn hạn

Nợ dài hạn

Năm 2021 Năm 2021Năm 2022 Năm 2022

Tài sản ngắn hạn

Tài sản dài hạn

2021 2022

Tài sản ngắn hạn

Tài sản dài hạn

2021 2022

Tài sản ngắn hạn

Tài sản dài hạn 317.065 277.157

1.101.214

292.990

653.077

372.855

673.093

1.283.615

Nợ ngắn hạn

Nợ dài hạn
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Trong năm 2022, Công ty tiếp tục thực hiện những 

cải tiến cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý. Công ty đã 

tiến hành rà soát, đánh giá hiện trạng doanh nghiệp, 

từ đó chuẩn hóa lại cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm 

vụ của từng phòng ban, thiết kế hệ thống các vị trí 

công việc theo xu hướng thị trường và phù hợp với 

chiến lược kinh doanh của Công ty. Các phòng có 

chức năng trùng lắp sẽ chuyển giao về tập trung về 

một đầu mối, tạo nên tính chuyên nghiệp và tránh sự 

mâu thuẫn, chồng chéo trong hoạt dộng của đơn vị.

ILB tiếp tục tăng cường công tác quản lý, sử dụng hợp 

lý nguồn nhân lực. Công ty giao quyền chủ động cho 

các Trưởng phòng ban trong công tác quản lý, bố trí, 

sắp xếp, định biên nhân sự của đơn vị theo hướng 

1 nhân viên ngoài công tác chuyên môn chính, đảm 

nhiệm thêm một số công việc khác phát sinh (mang 

tính chất không thường xuyên); thực hiện điều động 

nhân sự từ các Phòng ban này sang đơn vị khác trong 

thời gian cao điểm, vừa bảo đảm sử dụng hợp lý nhân 

sự vừa bảo đảm chất lượng dịch vụ.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được Công ty 

đặc biệt quan tâm và chú trọng. Công ty khẩn trương 

nâng cao năng lực quản trị. Công ty tiến hành chọn 

lọc và tuyển dụng nhân sự có nghiệp vụ chuyên môn, 

quản lý dạt chất lượng cao. Xây dựng đội ngũ nhân sự 

chất lượng cao, thông thạo ngoại ngữ, kỹ năng quản 

lý, điều hành và ứng dụng công nghệ thông tin trong 

nghiệp vụ, kiến thức pháp lý và tài chính cho các dự 

án, các chuỗi logistics phân phối. Thông qua các báo 

cáo và đánh giá, Ban lãnh đạo có những điều chỉnh 

chính sách phù hợp, kịp thời nhằm tránh lãng phí và 

nâng cao năng suất.

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG

STT Chỉ tiêu Thực hiện năm 2022 Kế hoạch năm 2023 % KH 223/TH 2022

1 Tổng doanh thu 568.220 587.589 103,41%

2 Tổng chi phí 458.171 471.923 103%

3 Tổng lợi nhuận trước thuế 110.050 115.666 105,1%

4 Tổng lợi nhuận sau thuế 86.863 93.342 107,46%

Với chiến lược đầu tư đồng bộ về cơ sở vật chất kỹ 

thuật, không ngừng đổi mới công nghệ, cải cách hệ 

thống quản lý và đẩy mạnh đầu tư phát triển, mở rộng 

kinh doanh bên ngoài, Công ty đã duy trì sự phát triển 

ổn định, bền vững và khẳng định vị thế trên thị trường.

Tình hình thế giới năm 2023 dự báo tiếp tục diễn biến 

nhanh, phức tạp, khó lường cả về chính trị, an ninh, 

kinh tế, xã hội. Tăng trưởng kinh tế có xu hướng chậm 

lại; nguy cơ suy thoái kinh tế và các rủi ro về tài chính, 

tiền tệ, nợ công, an ninh năng lượng, lương thực, lạm 

phát tiếp tục ở mức cao. 

Trong nước, nền kinh tế có những thời cơ, thuận lợi, 

khó khăn, thách thức đan xen; sức ép lạm phát, tỷ giá, 

lãi suất gia tăng; giá nhiều yếu tố đầu vào, chi phí sản 

xuất kinh doanh tiếp tục xu hướng tăng; các thị trường 

xuất, nhập khẩu lớn, truyền thống có thể bị thu hẹp 

do sức tiêu thụ hàng hóa giảm, ảnh hưởng đến hoạt 

động Logistics. 

Đối với Công ty, còn nhiều vấn đề tồn đọng kéo dài, 

cũng như các vấn đề mới phát sinh, cần tập trung giải 

quyết; nguồn kho hàng thuê ngoài bị thu hẹp với tỷ 

trọng lớn làm giảm doanh thu và lợi nhuận đáng kể.

(Công ty mẹ)

ĐVT: Triệu đồng
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KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ

Chỉ tiêu ĐVT KL Kế hoạch 2023 Ghi chú

Đầu tư xây dựng cơ bản (Theo tên công trình)

Thi công xây dựng kho 26, 27 m2 46.000
Hợp tác kinh doanh với 
Hoa tiêu tân Cảng

Hệ thống xử lý nước thải Hệ thống 1

Khu phân loại rác thải Hệ thống 1

Lắp đặt hệ thống chữa cháy tự động cho các kho 
(giai đoạn 1)

Hệ thống -

Đầu tư dự án bãi container rỗng tại khu 12 ha 5 ha

Đầu tư thiết bị, công nghệ (Theo tên thiết bị, công nghệ)

Phần mềm quản lý, hệ thống an ninh Hệ thống 1

GIẢI PHÁP ĐỊNH HƯỚNG

	» Xây dựng các chính sách kinh doanh thu hút 

khách hàng, chính sách giá, chiết khấu, hoa hồng 

linh hoạt; nhất là trong trường hợp thị trường khó 

khăn, kinh tế khó khăn, cạnh tranh gay gắt.

	» Tập trung vào các khách hàng hiện hữu, đào sâu 

dịch vụ và nỗ lực tham gia thêm dịch vụ GTGT, 

dịch vụ vận tải từ ICD, vận tải vòng ngoài, dịch vụ 

Hải quan.

	» Triển khai các biện pháp khai thác tốt Cảng cạn, 

và các dịch vụ vận chuyển vòng ngoài, hàng dự 

án, hàng bãi, hàng container; tìm kiếm khách hàng 

nhu cầu kho mát, kho hóa chất, đầu tư cải hoán 

kho hàng nhằm tăng hiệu quả khai thác, mang lại 

nguồn doanh thu thay thế nguồn doanh thu thiếu 

hụt do trả kho thuê ngoài.

	» Hợp tác với các đơn vị thành viên trong phát triển 

dịch vụ chuyên sâu, chuyên môn cao, tham gia 

các gói thầu dịch vụ phức tạp, nhằm sử dụng 

nguồn lực chung của hệ thống hiệu quả hơn.

	» Gia tăng kết nối với khách hàng, lắng nghe ý kiến 

khách hàng, giải quyết thỏa đáng các vấn đề phát 

sinh để giữ vững niềm tin của khách hàng vào 

dịch vụ đơn vị cung cấp. Triển khai dịch vụ hiện 

trường với các mục tiêu:“Xuất nhập hàng hóa tốt 

nhất; Quản lý, bảo quản trang thiết bị, cơ sở vật 

chất tốt nhất; Thái độ ứng xử với khách hàng tốt 

nhất; Năng xuất lao động cao nhất; Lái xe an toàn 

nhất; Bảo quản, bảo dưỡng tốt nhất”.

Về kinh doanh, thị trường

Địa bàn hoạt động
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GIẢI PHÁP ĐỊNH HƯỚNG

	» Cấu trúc lại nguồn vốn Công ty, tăng vốn điều lệ.

	» Giải pháp hợp tác với các đơn vị thành viên trong 

Tổng Công ty để đầu tư các cơ sở kinh doanh, 

hoàn thiện chuỗi dịch vụ tại Khu kinh tế Quốc 

phòng Tân Cảng - Long Bình, hoàn thiện trung 

tâm logistics của Tổng Công ty trên địa bàn Đồng 

Nai.

	» Thực hiện nghiêm quy chế về quản lý đầu tư, tài 

chính; Bảo đảm tốt nguồn vốn lưu đông cho hoạt 

động thường xuyên.

Về đầu tư, tài chính

	» Xây dựng lại quy chế đo lường, đánh giá, hoàn 

thiện quy chế trả lương 3P, nhằm khuyến khích 

người lao động nỗ lực hơn, cống hiến hơn, hướng 

tới sự công bằng, minh bạch trong phân phối thu 

nhập, quyền lợi tương ứng với đóng góp cho đơn 

vị.

	» Đầu tư phát triển nhân sự thông qua Huấn luyện 

đào tạo, khuyến khích học tập nâng cao trình độ 

chuyên môn. Xây dựng các tiêu chuẩn đánh giá 

sau các khóa đào tạo (cả tập thể và cá nhân), bảo 

đảm hiệu quả của khóa học và tính ứng dụng/kiến 

thức của các cá nhân tham dự khóa học.

	» Xây dựng và triển khai hệ thống đánh giá KPI áp 

dụng cho toàn Công ty, và áp dụng phần mềm 

quản trị nhân sự ghi nhận các công việc theo KPI 

và làm cơ sở cho chi trả lương theo năng lưc (Hệ 

thống lương 3P) và nguồn phát triển nhân lực kế 

thừa, kế cận.

	» Thực hiện số hóa hồ sơ nhân sự trên hệ thống 

quản trị nhân sự.

Về phát triển nguồn nhân lực

	» Tiếp tục tăng cường nâng cấp hạ tầng, đầu tư ứng 

dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành 

đơn vị và cung cấp dịch vụ; xây dựng mô hình “kho 

hàng thông minh, kho hàng xanh” có hàm lượng 

ứng dụng công nghệ thông tin cao hơn, từng bước 

chuyển đổi số để nâng cao hiệu quả quản trị và 

nâng cao chất lượng dịch; ưu tiên đầu tư các thiết 

bị công nghệ thông tin nhằm giảm thao tác thủ 

công, giảm sai sót nâng cao tính chính xác trong 

quản lý hàng hóa tại kho (Handheld, Barcode).

	» Tham gia các đề án công nghệ thông tin thuộc hệ 

sinh thái SNP để gia tăng tính tích hợp và kết nối 

hệ thống toàn Tổng Công ty (trước hết là phối hợp 

xây dựng phần mềm quản trị khách hàng CRM).

	» Tiếp tục đầu tư từng bước trung tâm giám sát an 

ninh tập trung, đầu tư phủ rộng giám sát bằng 

camera an ninh tại các khu vực: cổng Cảng, bãi 

hàng, các kho hàng để phục vụ mục đích quản lý 

container hàng hóa và phương tiện vận tải ra/vào 

Cảng, phục vụ công tác quản lý của doanh nghiệp 

và truy xuất dữ liệu, trao đổi thông tin với hải quan 

khi cần thiết.

	» Nâng cao hệ thống bảo mật thông tin cho toàn bộ 

dữ liệu Công ty, tất cả được mã hóa và đều được 

bảo vệ an toàn theo quy định. 

	» Số hóa, công nghệ, phần mềm quản lý theo dõi, 

kiểm tra, quản lý trang bị kỹ thuật; sửa chữa trang 

bị kỹ thuật.

	» Đưa vào thực tiễn các công cụ hỗ trợ, cũng như 

các sáng kiến từ thực tế về sử dụng các phương 

tiện kỹ thuật để tăng năng suất lao động, rút ngắn 

thời gian làm hàng.

Về ứng dụng công nghệ thông tin

Không có
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ĐÁNH GIÁ LIÊN QUAN ĐẾN CÁC CHỈ TIÊU MÔI TRƯỜNG

ĐÁNH GIÁ LIÊN QUAN ĐẾN VẤN ĐỀ NGƯỜI LAO ĐỘNG

ĐÁNH GIÁ LIÊN QUAN ĐẾN TRÁCH NHIỆM CỦA DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI 
CỘNG ĐỒNG ĐỊA PHƯƠNGTrong năm 2022, Công ty đặt mục tiêu tối ưu hóa 

quản lý nguồn nguyên vật liệu, tiêu thụ năng lượng, 

tiêu thụ nước luôn tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi 

trường nhằm hướng tới việc tiết kiệm năng lượng và 

phát triển bền vững. Với vị thế là chủ đầu tư các dự 

án xây dựng, đầu tư trang thiết bị,... để giảm thiểu tác 

động tiêu cực đến môi trường, Công ty luôn ưu tiên lựa 

chọn các nhà thầu xây dựng và cung cấp trang thiết 

bị,... có các giải pháp tốt nhất về bảo vệ môi trường. 

Thiết bị, trang bị, máy móc cho dự án của Công ty 

đảm bảo tiết kiệm điện năng. Công ty ưu tiên sử dụng 

nguyên vật liệu thay thế ít sử dụng năng lượng nếu 

đáp ứng đủ tiêu chuẩn kỹ thuật. Đồng thời, Công ty 

nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và tiết kiệm năng 

lượng đối với toàn thể cán bộ nhân viên thông qua 

các chiến dịch phát động tiết kiệm, sử dụng hiệu quả 

nguồn năng lượng tại Công ty; thực hiện Chiến dịch 

“Nói không với sản phẩm nhựa dùng một lần” tại đơn 

vị.

Song song với hoạt động sản xuất kinh, ILB luôn chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, cải thiện chế 

độ đãi ngộ, phúc lợi cho người lao động. Xây dựng các phương pháp đào tạo và phát triển nhân viên theo thực 

tiễn, đồng thời mở các khóa kỹ năng, văn hóa, thể dục thể thao. Thực hiện đánh giá sau đào tạo, đánh giá chất 

lượng nhân sự quản lý cấp trung, xác định mức độ thẩm thấu kiến thức, xác định được nhân sự có tư tưởng cầu 

tiến và luôn học hỏi để hoàn thiện. Công tác thi đua khen thưởng được thực hiện theo hướng đa dạng, khuyến 

khích tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Là một phần của xã hội, Công ty luôn thực hiện song 

song việc sản xuất kinh doanh chung với các hoạt 

động xã hội, tạo nên một tập thể vững mạnh để trở 

thành mảnh ghép hữu ích của xã hội. Công ty không 

ngừng hợp tác tích cực với các đối tác, người dân 

địa phương nhằm nâng cao nhận thức và cùng nhau 

chung tay phát triển cộng động và xây dựng cuộc 

sống hạnh phúc hơn. Bên cạnh đó, Công ty cũng tích 

cực tham gia hoạt động xã hội và các phong trào do 

Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn, Quân chủng Hải 

quân và Bộ Quốc Phòng tổ chức. ILB luôn ý thức rằng 

thực hiện tốt công tác an sinh xã hội là một trong 

những hoạt động thiết thực góp phần chia sẻ gánh 

nặng cho cộng động.
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VỀ TÌNH HÌNH KINH DOANH

VỀ CÔNG TÁC MÔI TRƯỜNG

Trong năm 2022, dưới sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị, Công ty đã thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Công 

ty đã có nhiều giải pháp, chính sách phù hợp với định hướng, chỉ đạo của Hội đồng quản trị để kịp thời giải quyết 

những khó khăn, vướng mắc của Công ty, đặc biệt các giải pháp kinh doanh và nhiệm vụ bảo đảm an toàn đơn 

vị trước những sự kiến biến động về kinh tế lẫn chính trị trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Từ đó, 

Công ty nâng cao khả năng cạnh tranh cũng như kết nối đồng bộ với giải pháp logistics. Kết quả kinh doanh 

năm 2022 tăng trưởng khá tốt, cụ thể:

	» Doanh thu thuần hợp nhất đạt 582,99 tỷ đồng, tăng 10,02% so với năm 2021;

	» Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 96,67 tỷ đồng tăng 25,69% so với năm 2021.

Công ty tôn trọng các quy định, bảo vệ và kiểm soát 

môi trường do các cơ quan quản lý quy định trong 

hoạt động kinh doanh của mình và quyết tâm thực 

hiện đúng, đầy đủ các nội dung của cam kết bảo vệ 

môi trường, thực hiện các chương trình giám sát môi 

trường. Hướng tới mục tiêu trở thành Cảng xanh, 

Công ty thực hiện tốt công tác giám sát định kỳ chất 

lượng môi trường tại Cảng, phân loại chất thải rắn từ 

nguồn, thu gom, vận chuyển và hạn chế tối đa các tác 

động trong hoạt động sản xuất đến mỗi trường, duy 

trì tốt thảm xanh trong khuôn viên, kiểm soát chặt chỗ 

các nguồn thải.

Hội đồng quản trị đánh giá cao nỗ lực của Ban Giám 

đốc trong bảo đảm ổn định và duy trì tăng trưởng 

năm 2022, đánh giá nỗ lực làm việc với các cơ quan 

nhà nước theo các đợt kiểm tra định kỳ bảo đảm tính 

tuân thủ trong hoạt động; tổ chức thành công lễ kỷ 

niệm 15 năm ngày truyền thống Công ty (07/08/2007 

- 07/08/2022) và đón nhận Huy chương Lao động 

hạng Nhì. Công ty cũng đã hoàn thành thủ tục pháp 

lý về công bố mở Cảng cạn Tân Cảng - Long Bình 

(giai đoạn 1) theo Văn bản số 07/QĐ - BGTVT ngày 

06/01/2023.

Hội đồng quản trị tiếp tục lưu ý Ban Giám đốc về các 

quy định pháp lý theo Nghị quyết 132/2020/QH14 

ngày 17 tháng 11 năm 2020 của Quốc Hội triển khai 

tháo gỡ vướng mắc, tồn đọng trong quản lý, sử dụng 

đất quốc phòng, an ninh kết hợp với hoạt động lao 

động sản xuất, xây dựng kinh tế và các thủ tục pháp 

lý - cơ sở hạ tầng - dịch vụ Cảng để đưa Cảng cạn Tân 

Cảng - Long Bình hoạt động chính thức trong quý 

1/2023. Ban điều hành tiếp tục tăng cường kiểm soát 

rủi ro, nâng cấp quản trị điều hành, phát triển theo 

chiều sâu thông qua ứng dụng công nghệ, chuyển 

đổi số; tối ưu kết nối hệ thống trong cung cấp dịch 

vụ kho, bãi và logistics và dịch vụ Cảng; chú trọng, 

nâng cao chất lượng công việc và đánh giá hiệu quả 

gắn với thu nhập, tiền lương, thưởng người lao động; 

chính sách giữ chân nhân tài và thu hút nguồn nhân 

sự chất lượng cao khi triển khai mô hình Cảng cạn 

Tân Cảng - Long Bình.

CÔNG TÁC QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH

Năm 2022 khép lại với nhiều khó khăn từ cuộc xung 
đột giữa Nga và Ukraine, các lệnh trừng phạt Nga và 
các nước phương Tây, đứt gãy chuỗi cung ứng, lạm 
phát tăng,… Trước các vấn đề đó, Hội đồng quản trị, 
Ban Giám đốc cùng toàn thể người lao động đã nỗ 
lực thực hiện nhiều giải pháp trong kinh doanh nhằm 
khắc phục khó khăn và mang lại lợi nhuận cho Công 

ty, vốn được bảo đảm an toàn, tình hình tài chính ổn 
định. Bên cạnh đó, Hội đồng quản trị Công ty luôn 
tuân thủ các quy định của Pháp luật hiện hành và các 
quy chế của Công ty, đồng thời chấp hành các Nghị 
quyết của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị 
cũng đã ổn định bộ máy tổ chức và nguồn nhân lực 
của Công ty.
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	» Thực hiện bầu cử HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 theo đúng quy định pháp luật, cơ cấu nhân sự quản 

lý thuộc thẩm quyền HĐQT.

	» Thành lập các Tiểu ban trực thuộc HĐQT và nâng cao vai trò của Thành viên Hội đồng quản trị độc 

lập trong các Tiểu ban.

	» Xây dựng cơ chế giám sát hoạt động của Ban Giám đốc.

	» Triển khai hoạt động Cảng cạn Tân Cảng Long 

Bình và xây dựng quy chế phối hợp hoạt động 

giữa ICDLB và Cảng cạn Tân Cảng - Long Bình 

giai đoạn 2.

	» Quy hoạch 1/500 của ICD Tân Cảng - Long Bình 

(105ha) và Khu dịch vụ Long Bình.

	» Duy trì và bảo đảm tính tuân thủ pháp luật đối với 

công ty niêm yết theo quy định Luật Chứng khoán, 

Luật Doanh nghiệp.

	» Tuân thủ các quy định đối với thí điểm một số 

chính sách để tháo gỡ vướng mắc, tồn đọng 

trong quản lý, sử dụng đất quốc phòng, an ninh 

kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây 

dựng kinh tế theo Nghị quyết số 132/2020/QH14 

ngày 13/11/2020 và Nghị định số 26/2021/NĐ-

CP ngày 25/03/2021.

	» Tái cơ cấu tài chính Công ty đảm bảo 

an toàn tài chính, đáp ứng vốn lưu 

động cho hoạt động sản xuất, kinh 

doanh;

	» Triển khai phát hành thêm cổ phiếu 

cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn 

Điều lệ của Công ty;

	» Huy động các nguồn tài trợ có chi phí 

phù hợp nhằm đạt hiệu quả tốt trong 

hoạt động đầu tư.

	» Hoạt động của kho hóa chất của Công ty, đa dạng 

các loại hình kho.

	» Triển khai toàn diện dịch vụ Cảng - dịch vụ ICD 

(kho, bãi) tạo chuỗi dịch vụ kết nối và là sản phẩm 

khác biệt công ty mang lại/đem đến khách hàng.

	» Duy trì tỷ lệ khai thác kho bình quân từ 92% trở lên.

	» Thực hiện chuyển đổi số ngày càng chuyên sâu 

trong công tác quản trị điều hành, tăng năng suất 

lao động, kiểm soát rủi ro và tăng hiệu quả hơn 

nữa công tác quản trị điều hành, phát triển theo 

chiều sâu, ứng dụng công nghệ và tính kết nối hệ 

thống trong cung cấp dịch vụ kho, bãi và logistics.

	» Tiếp tục tăng cường tính kết nối với hệ thống trong 

toàn hệ thống Tổng công ty với mục tiêu đem lại 

dịch vụ chuỗi cho khách hàng khi sử dụng dịch vụ 

ICDLB, thông qua đó tối ưu hóa nguồn lực và phát 

huy tối đa tính cộng hưởng của các công ty trong 

hệ thống.

CÔNG TÁC QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH

VỀ PHÁP LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

VỀ GIẢI PHÁP VỐN, TÀI CHÍNH

VỀ GIẢI PHÁP KINH DOANH



QUẢN TRỊ CÔNG TY

5

74   Hội đồng quản trị

78   Ban kiểm soát

82   Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích  của   	        	

        Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và Ban kiểm soát
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THÀNH PHẦN VÀ CƠ CẤU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

STT Thành viên Chức vụ

1 Trần Triệu Phú Chủ tịch Hội đồng quản trị

2 Phan Anh Tuấn Thành viên Hội đồng quản trị

3 Cao Ngọc Đức Thành viên Hội đồng quản trị độc lập

4 Phạm Văn Phòng Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành

5 Nguyễn Đức Anh Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành

Ông TRẦN TRIỆU PHÚ  – Chủ tịch Hội đồng quản trị

Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết:
•	 Đại diện cho Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn: 8.820.808 cổ phần, 

chiếm 36% vốn điều lệ;
•	 Cá nhân sở hữu: 120.750 cổ phần, chiếm 0,49% vốn điều lệ

Chức danh quản lý nắm giữ tại các công ty khác:
•	 Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư ICD Tân Long

Không có

Chức danh thành viên Hội đồng quản trị tại các công ty khác:

Ông PHẠM VĂN PHÒNG – Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành

Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết:
•	 Đại diện cho Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác Tài sản Ngân hàng 

Thương mại cổ phần Quân đội: 1.875.000 cổ phần, chiếm 7,65% vốn điều lệ
•	 Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần

Chức danh quản lý nắm giữ tại các công ty khác: Không có
Chức danh thành viên Hội đồng quản trị tại các công ty khác: Không có

Ông NGUYỄN ĐỨC ANH – Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành

Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết:

•	 Đại diện cho Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn: 1.225.112 cổ 
phần, chiếm 5% vốn điều lệ

•	 Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần

Ông PHAN ANH TUẤN – Thành viên Hội đồng quản trị

Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết:

•	 Đại diện cho Công ty TNHH MTV Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn: 2.529.080 cổ phần, 
chiếm 10,32% vốn điều lệ;

•	 Cá nhân sở hữu: 10.000 cổ phần, chiếm 0,04% vốn điều lệ

Chức danh quản lý nắm giữ tại các công ty khác:

•	 Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tiếp vận Thành Long
Chức danh thành viên Hội đồng quản trị tại các công ty khác:

Không có

Chức danh thành viên Hội đồng quản trị tại các công ty khác:
Chức danh quản lý nắm giữ tại các công ty khác:

Không có
Không có

Ông CAO NGỌC ĐỨC – Thành viên Hội đồng quản trị độc lập

Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết:
•	 Đại diện sở hữu: 0 cổ phần
•	 Sở hữu cá nhân: 7.605 cổ phần, chiếm 0,03% vốn điều lệ

Chức danh quản lý nắm giữ tại các công ty khác: Không có

Chức danh thành viên Hội đồng quản trị tại các công ty khác: Không có

STT Thành viên Chức vụ Ngày bổ nhiệm Ngày miễn nhiệm

1 Nguyễn Đức Anh
Thành viên Hội đồng quản trị  
không điều hành 

20/04/2022 -

DANH SÁCH THAY ĐỔI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM

CÁC TIỂU BAN THUỘC 
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ban kiểm toán nội bộ:

Thành viên: Nguyễn Thị Bích Vân
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HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÁC CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

STT Thành viên HĐQT Chức vụ
Số buối họp 

HĐQT tham dự
Tỷ lệ tham 

dự họp
Lý do không 
tham dự họp

1 Trần Triệu Phú Chủ tịch HĐQT 4/4 100%

2 Phan Anh Tuấn Thành viên HĐQT 4/4 100%

3 Cao Ngọc Đức
Thành viên HĐQT  

độc lập
4/4 100%

4 Phạm Văn Phòng
Thành viên HĐQT không 

điều hành
4/4 100%

5 Nguyễn Đức Anh
Thành viên HĐQT không 

điều hành
4/4 50%

Bổ nhiệm      
chính thức từ 
20/04/2022

NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ CỦA CÁC CUỘC HỌP

Hội đồng quản trị đã tổ chức 04 phiên họp. Nội dung cụ thể các phiên họp và Nghị quyết được ban hành tương 
ứng như sau:

Số Nghị quyết/
Quyết định

Ngày Nội dung

02/NQ-ICDLB 23/02/2022 Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

04/2022/NQ-HĐQT 24/03/2022 Thông qua nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

08/2022/NQ-HĐQT 04/07/2022
Thực hiện chi trả cổ tức 2021 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 
thường niên

1141/QĐ - HĐQT 22/11/2022 V/v ban hành “Quy chế tổ chức, hoạt động Kiểm toán nội bộ”

Trong năm 2022, dưới sự chỉ đạo của Hội đồng quản 

trị, Ban Giám đốc đã thực hiện tốt các nhiệm vụ được 

giao. Thông qua các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban 

Giám đốc đã báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh 

của đơn vị và đề xuất các giải pháp, chính sách phù 

hợp với định hướng, chỉ đạo của Hội đồng quản trị để 

kịp thời giải quyết những khó khăn vướng mắc của 

Công ty.

Hội đồng quản trị nhấn mạnh thông qua cuộc họp, 

bảo đảm các phương án kinh doanh, bảo đảm an 

toàn Công ty trước các diễn biến phức tạp của tình 

hình lạm phát, biến động nguồn cung năng lượng của 

thế giới và các nguy cơ xung đột về chính trị trên thế 

giới; đồng thời chú trọng phát triển nguồn nhân lực, 

đặc biệt là cấp quản lý và đội ngũ chuyên trách phát 

triển dịch vụ Cảng cạn, có chính sách nhân sự dành 

riêng cho đội ngũ người lao động có trình độ chuyên 

môn cao, kỹ năng quản lý và thông thạo ngoại ngữ.

Ban Giám đốc triển khai đầy đủ Nghị quyết Đại hội 

đồng cổ đông thường niên 2022, triển khai các hoạt 

động kinh doanh theo kế hoạch. Ban Giám đốc đã bảo 

đảm an toàn và duy trì hoạt động kinh doanh Công ty 

liên tục với kết quả kinh doanh năm 2022 thật sự ấn 

tượng, các chỉ tiêu đều có sự tăng trưởng cao so với 

cùng kỳ và đều vượt so với Nghị quyết Đại hội đồng cổ 

đông 2022 đề ra. Công ty triển khai thực hiện chi trả 

cổ tức năm 2021 cho cổ đông từ ngày 10/08/2022.

HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG 
QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP

Công ty có 01 thành viên Hội đồng quản trị độc lập (ông Cao 

Ngọc Đức). Thành viên Hội đồng quản trị độc lập thực hiện 

vai trò đánh giá và giám sát hoạt động của Ban Giám đốc 

một cách khách quan, đảm bảo tránh xung đột lợi ích giữa 

các bên liên quan, góp ý định hướng chiến lược, kế hoạch kinh 

doanh cho Hội đồng quản trị. Thành viên Hội đồng quản trị 

độc lập đã tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào hoạt động 

kinh doanh và quản trị doanh nghiệp của Công ty.

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÓ 
CHỨNG CHỈ ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Các khóa đào tạo về quản trị Công ty mà các thành viên Hội 

đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc điều hành, 

các cán bộ quản lý khác và Thư ký Công ty đã tham gia theo 

quy định về quản trị Công ty: Công ty tham gia tập huấn theo 

Công ty Mẹ vào tháng 12/2022.
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STT Thành viên Chức vụ

1 Nguyễn Đức Khiêm Trưởng Ban kiểm soát

2 Trần Nghĩa Sĩ Thành viên Ban kiểm soát

3 Thái Hoàng Lam Thành viên Ban kiểm soát

THÀNH PHẦN VÀ CƠ CẤU BAN KIỂM SOÁT

DANH SÁCH THAY ĐỔI THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM

Không có

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

	» Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, giám 

sát việc quản lý điều hành hoạt động sản xuất 

kinh doanh của Ban Giám đốc theo Luật Doanh 

nghiệp và Điều lệ Công ty; xem xét tính phù hợp 

các quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Giám 

đốc trong công tác quản lý                           ; 

	» Kiểm soát công tác tài chính kế toán, báo cáo tài 

chính quý, bán niên và năm đảm bảo tính trung 

thực trong việc ghi chép, cập nhật chứng từ, sổ 

sách kế toán; kiểm tra các hợp đồng kinh tế, hợp 

đồng lao động,… của Công ty; kiểm soát doanh 

thu, chi phí và thẩm tra báo cáo tài chính trên cơ 

sở Báo cáo kiểm toán độc lập trình Đại hội đồng 

cổ đông; 

	» Thực hiện nhiệm vụ giám sát, Ban kiểm soát đã 

tham dự họp tất cả các cuộc họp HĐQT, kiểm tra 

các văn bản nội bộ của Hội đồng quản trị, Ban 

Giám đốc ban hành trong quá trình quản trị Công 

ty nhằm đảm bảo việc xây dựng các định hướng 

và chủ trương điều hành Công ty tuân thủ pháp 

luật và phù hợp với chủ trương của Đại hội đồng 

cổ đông; 

	» Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết của 

Đại hội đồng cổ đông 2022, Nghị quyết của Hội 

đồng quản trị, báo cáo tài chính và phân phối lợi 

nhuận của Công ty;

	» Thẩm định tiền lương kế hoạch và tiền lương thực 

hiện của Công ty theo đúng quy định;

	» Giám sát công tác công bố thông tin của Công ty 

theo các quy định của Luật chứng khoán;

	» Đề xuất Đại hội đồng cổ đông phê duyệt phương 

án lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện 

kiểm toán báo cáo tài chính hằng năm;

	» Tham gia các phiên họp định kỳ và bất thường 

của Hội đồng quản trị Công ty; 

	» Tổ chức các cuộc họp định kỳ của Ban kiểm soát 

để soát xét, thảo luận và đánh giá các mặt hoạt 

động của Công ty.

	» Ông NGUYỄN ĐỨC KHIÊM - Trưởng Ban kiểm soát: 

      Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết: 

      + Đại diện sở hữu: 0 cổ phần

      + Sở hữu cá nhân: 600 cổ phần, chiếm 0,00% vốn điều lệ

	» Ông TRẦN NGHĨA SĨ - Thành viên Ban kiểm soát: 

      Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết: Không có

	» Ông THÁI HOÀNG LAM - Thành viên Ban kiểm soát: 

       Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết: Không có 

DANH SÁCH THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT ĐƯƠNG NHIỆM



Báo cáo thường niên 202280 Báo cáo quản trị Công ty 81

ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT ĐỐI VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, 
BAN GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH VÀ CỔ ĐÔNG TRONG NĂM

SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT ĐỐI VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN 
TRỊ, BAN GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH VÀ CÁC CÁN BỘ QUẢN LÝ KHÁC

Ban Kiểm soát đã có sự phối hợp tốt với Hội đồng quản trị, 

Ban điều hành Công ty, thể hiện:

	» Đại diện Ban kiểm soát được mời tham dự và tham gia 

ý kiến tại các cuộc họp của Hội đồng quản trị và các 

cuộc họp quan trọng của Ban điều hành Công ty. Được 

tham gia ý kiến về các vấn đề liên quan đến công tác 

quản lý điều hành công tác hoặt động kinh doanh của 

Công ty;

	» Ban kiểm soát nhận được các tài liệu, thông tin của 

Công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ 

Công ty;

	» Ban kiểm soát được Ban điều hành cung cấp thông tin 

liên quan đến hoạt động của Công ty trong các quý, 

năm khi có yêu cầu.

	» Hội đồng quản trị Công ty đã họp định kỳ với các hình 

thức đa dạng theo quy định của Điều lệ, Quy chế nội 

bộ về quản trị Công ty. 

	» Ban kiểm soát đánh giá hoạt động của HĐQT trong 

năm phù hợp với tình hình trong năm và phù hợp quy 

định của pháp luật và Công ty, đáp ứng yêu cầu quản 

lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công 

ty trong năm.

	» Hội đồng quản trị Công ty đã họp định kỳ 

với các hình thức đa dạng theo quy định của 

Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. 

	» Ban kiểm soát đánh giá hoạt động của 

HĐQT trong năm phù hợp với tình hình trong 

năm và phù hợp quy định của pháp luật và 

Công ty, đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành 

hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 

trong năm.

Đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát với Hội đồng 
quản trị

Đán gi hoạt động của Ban kiểm soát đối với 
Ban Giám đốc điều hành

CÁC CUỘC HỌP BAN KIỂM SOÁT

STT Thành viên BKS Chức vụ Số buối họp BKS 
tham dự

Tỷ lệ tham dự 
họp

1 Nguyễn Đức Khiêm Trưởng Ban kiểm soát 2/2 100%

2 Trần Nghĩa Sĩ Thành viên Ban kiểm soát 2/2 100%

3 Thái Hoàng Lam Thành viên Ban kiểm soát 2/2 100%
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LƯƠNG, THƯỞNG, THÙ LAO, CÁC KHOẢN LỢI ÍCH GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ, NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA 
NGƯỜI NỘI BỘ

STT Họ và tên Chức danh Tổng lương Tổng thù lao Thưởng

Hội đồng quản trị

1 Trần Triệu Phú Chủ tịch HĐQT - 839.600.000 -

2 Phan Anh Tuấn
TV HĐQT kiêm 
Giám đốc

- 42.000.000 -

3 Cao Ngọc Đức
TV HĐQT độc 
lập

- 42.000.000 -

4 Phạm Văn Phòng
TV HĐQT không 
điều hành

- 42.000.000 -

5 Nguyễn Đức Anh
TV HĐQT không 
điều hành

- 42.000.000 -

Ban kiếm soát

1 Nguyễn Đức Khiêm Trưởng BKS - 302.642.500 -

2 Trần Nghĩa Sĩ Thành viên BKS - 12.000.000 -

3 Thái Hoàng Lam Thành viên BKS - 12.000.000 -

Ban điều hành

1 Phan Anh Tuấn Giám đốc 626.032.750 - -

2 Đoàn Thị Hằng Phó Giám đốc 583.866.572 - -

3 Nguyễn Thành Nhân Phó Giám đốc 526.900.000 - -

4 Lê Quỳnh Quang Kế toán trưởng 445.852.683 - -

Người thực hiện 
giao dịch

Quan 
hệ với 
người 
nội bộ

Số cổ phiếu sở hữu 
đầu kỳ

Số cổ phiếu sở hữu cuối 
kỳ

Lý do tăng, giảm

Số cổ phiếu Tỷ lệ Số cổ phiếu Tỷ lệ 

Lê Quỳnh Quang Người 
nội bộ 04 0% 04 0% Mua (giao dịch không 

thành công)

 Cao Ngọc Đức Người 
nội bộ 40.005 0,16% 7,605 0,03% Bán đợt 1

Cao Ngọc Đức
Người 
nội bộ

7,605 0,03% 7,605 0,03% Bán đợt 2 (giao dịch 
không thành công)

HỢP ĐỒNG HOẶC GIAO DỊCH VỚI NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA 
NGƯỜI NỘI BỘ

Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công 
ty do công ty nắm quyền kiểm soát

Không có
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Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, 
người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ

HỢP ĐỒNG HOẶC GIAO DỊCH VỚI NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA 
NGƯỜI NỘI BỘ

Tên tổ 
chức/cá 

nhân

Mối quan 
hệ liên 

quan với 
công ty

Số Giấy NSH*, 
ngày cấp, nơi cấp 

NSH

Địa chỉ trụ sở 
chính/ Địa chỉ 

liên hệ 

Thời điểm 
giao dịch 

với công ty 

Số NQ/
QĐ của 

ĐHĐCĐ/ 
HĐQT

Nội dung, số lượng, 
tổng giá trị giao 

dịch

Công ty 
TNHH MTV 
Tổng công 

ty Tân Cảng 
Sài Gòn  

Cổ đông 
lớn

Số 0300514849
do Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Thành phố 
Hồ Chí Minh cấp 
ngày 30/06/2010

722 Điện Biên 
Phủ, Phường 
22, Quận Bình 
Thạnh, Thành 

phố Hồ Chí 
Minh

Năm 2022
02/2022/

NQ - 
ĐHĐCĐ

Cung cấp dịch 
vụ logistics, xếp 

dỡ, cơ sở hạ tầng: 
48.380.416.569 

đồng

Mua hàng hóa 
và dịch vụ: 

53.205.815.388 
đồng

Chia cổ tức: 
18.862.500.000 

đồng

HĐQ, BKS, 
người quản 

lý khác, 
Người phụ 
trách quản 
trị Công ty

Người nội 
bộ

- - Năm 2022
02/2022/

NQ - 
ĐHĐCĐ

Thu nhập, tiền 
lương, tiền công, 
thù lao, thưởng: 

3.516.894.515 đồng

CTCP Tiếp 
vận Thành 

Long

Công ty 
con

Số 3602427771 
do Sở Kế hoạch và 
Đầu tư tỉnh Đồng 

Nai cấp ngày 
24/12/2010

Số 10 Phan 
Đăng Lưu, KP7, 
Phường Long 
Bình, Thành 

phố Biên Hòa, 
Tỉnh Đồng Nai

Năm 2022
02/2022/

NQ - 
ĐHĐCĐ

Cung cấp dịch 
vụ kho bãi: 

1.206.716.810 đồng

Mua hàng hóa 
và dịch vụ: 

7.087.052.151 đồng

Nhận cổ tức: 
3.060.000.000 đồng

Tên tổ 
chức/cá 

nhân

Mối quan 
hệ liên 

quan với 
công ty

Số Giấy NSH*, 
ngày cấp, nơi 

cấp NSH

Địa chỉ trụ sở chính/ 
Địa chỉ liên hệ 

Thời điểm 
giao dịch 
với công 

ty 

Số NQ/
QĐ của 

ĐHĐCĐ/ 
HĐQT

Nội dung, số 
lượng, tổng giá 

trị giao dịch

Công ty 
TNHH 

Giải pháp 
Công 
nghệ 

Thông tin

Công ty 
cùng Tập 

đoàn

Số 
0314343840 

do Sở Kế 
hoạch và Đầu 
tư Tp.Hồ Chí 

Minh cấp ngày 
11/04/2017

Văn phòng 02, Tầng 8, 
Tòa nhà Pearl Plaza, 
561A Điện Biên Phủ, 

Phường 25, Quận 
Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí 

Minh

Năm 2022
02/2022/

NQ - 
ĐHĐCĐ

Mua hàng hóa 
và dịch vụ: 

810.094.000 
đồng

Công ty 
Cổ phần 
Tiếp vận 
Tân Cảng 
Vũng Tàu

Công ty 
cùng Tập 

đoàn

Số 
3502263110, 

do Sở Kế hoạch 
và Đầu tư Tỉnh 
Bà Rịa - Vũng 

Tàu cấp

Khu phố Ông Trịnh, 
Phường Tân Phước, 

Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu

Năm 2022
02/2022/

NQ - 
ĐHĐCĐ

Mua hàng hóa 
và dịch vụ: 

745.466.307 
đồng

Công ty 
TNHH 

Phát triển 
Nguồn 

nhân lực 
Tân Cảng 

STC

Công ty 
cùng Tập 

đoàn

Số 
0311241960 

cấp ngày 
16/09/2011, do 
Sở Kế hoạch và 

Đầu tư Tp.Hồ 
Chí Minh cấp

Khu Cảng Cát Lái, Số 
1295B, Đường Nguyễn 
Thị Định (thuộc thửa 
đất số 301, tờ bản đồ 
số 47,48), Phường Cát 
Lái, Tp.Thủ Đức, Tp.Hồ 

Chí Minh

Năm 2022
02/2022/

NQ - 
ĐHĐCĐ

Mua hàng hóa 
và dịch vụ: 

226.313.089 
đồng

Công ty 
TNHH 
Cảng 

quốc tế 
Tân Cảng 
- Cái Mép 

Thị Vải

Công ty 
cùng Tập 

đoàn

Số 
3502294165 

cấp ngày 
30/11/2015 do 

Sở Kế hoạch 
và Đầu tư Tỉnh 
Bà Rịa - Vũng 
Tàu cấp ngày 
11/04/2017

Khu Phố Tân Lộc, 
Phường Phước Hoà, 

Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu

Năm 2022
02/2022/

NQ - 
ĐHĐCĐ

Mua hàng hóa 
và dịch vụ: 

172.486.367 
đồng
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Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng - Long Bình luôn tuân 
thủ và thực hiện đúng theo quy định pháp luật và quy 
định nội bộ về Quản trị Công ty. Công ty luôn xem xét 
các thông lệ về Quản trị Công ty để đáp ứng sao cho phù 
hợp với doanh nghiệp và mang lại hiệu quả hoạt động. 
Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty đã 
được ban hành, điều chỉnh theo quy định pháp luật hiện 
hành và tiệm cận với các thông lệ về quản trị. Đồng thời, 
Công ty duy trì và đảm bảo thực hiện công bố thông tin 
theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

 

Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công 
ty do công ty nắm quyền kiểm soát

Không có

Số Giấy NSH*: số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép 
hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)

Tên tổ 
chức/cá 

nhân

Mối quan 
hệ liên 

quan với 
công ty

Số Giấy NSH*, 
ngày cấp, nơi 

cấp NSH

Địa chỉ trụ sở chính/ 
Địa chỉ liên hệ 

Thời điểm 
giao dịch 
với công 

ty 

Số NQ/
QĐ của 

ĐHĐCĐ/ 
HĐQT

Nội dung, số 
lượng, tổng giá 

trị giao dịch

Công ty 
Cổ phần 
Kho vận 

Tân Cảng

Công ty 
cùng Tập 

đoàn

Số 
0309532497 

do Sở Kế 
hoạch và Đầu 
tư Tp.Hồ Chí 

Minh cấp ngày 
04/01/2010

Cảng Tân Cảng - Cát 
lái, Phường Cát Lái, 

Tp.Thủ Đức, Tp.Hồ Chí 
Minh

Năm 2022
02/2022/

NQ - 
ĐHĐCĐ

Mua hàng hóa 
và dịch vụ: 
54.348.369 
đồng

Công ty 
TNHH 

Tân Cảng 
Tây Ninh

Công ty 
cùng Tập 

đoàn

Số 
3901222613 

do Sở Kế 
hoạch và Đầu 

tư Tỉnh Tây 
Ninh cấp ngày 

22/04/2016

Thửa đất số 7,8,9,12, 
Tờ bản đồ số 66, Khu 

Kinh Tế Cửa Khẩu 
Mộc Bài, Xã Lợi Thuận, 
Huyện Bến Cầu, Tỉnh 

Tây Ninh

Năm 2022
02/2022/

NQ - 
ĐHĐCĐ

Mua hàng hóa 
và dịch vụ: 
15.212.963 
đồng

Công ty 
Cổ phần 

Tân Cảng 
128 - Hải 

Phòng

Công ty 
cùng Tập 

đoàn

Số 
0200870931 

do Sở Kế hoạch 
và Đầu tư 

Tp.Hải Phòng 
cấp ngày 

19/01/2009

Hạ Đoạn, Phường 
Đông Hải 2, Quận Hải 

An, Tp.Hải Phòng
Năm 2022

02/2022/
NQ - 

ĐHĐCĐ

Mua hàng hóa 
và dịch vụ: 
122.989.737 
đồng



BÁO CÁO TÀI CHÍNH

6

90  Ý kiến kiểm toán

92   Báo cáo tài chính



Báo cáo thường niên 202290 Báo cáo tài chính 91



Báo cáo thường niên 202292 Báo cáo tài chính 93



Báo cáo thường niên 202294 Báo cáo tài chính 95



Báo cáo thường niên 202296 Báo cáo tài chính 97



Báo cáo thường niên 202298 Báo cáo tài chính 99



Báo cáo thường niên 2022100 Báo cáo tài chính 101



Báo cáo thường niên 2022102 Báo cáo tài chính 103



Báo cáo thường niên 2022104 Báo cáo tài chính 105



Báo cáo thường niên 2022106 Báo cáo tài chính 107



Báo cáo thường niên 2022108 Báo cáo tài chính 109



Báo cáo thường niên 2022110 Báo cáo tài chính 111



Báo cáo thường niên 2022112 Báo cáo tài chính 113



Báo cáo thường niên 2022114 Báo cáo tài chính 115



Báo cáo thường niên 2022116 Báo cáo tài chính 117



Báo cáo thường niên 2022118 Báo cáo tài chính 119



Báo cáo thường niên 2022120 Báo cáo tài chính 121



Báo cáo thường niên 2022122 Báo cáo tài chính 123



Báo cáo thường niên 2022124 Báo cáo tài chính 125



Báo cáo thường niên 2022126 Báo cáo tài chính 127



Báo cáo thường niên 2022128 Báo cáo tài chính 129



Báo cáo thường niên 2022130 Báo cáo tài chính 131



Báo cáo thường niên 2022132 Báo cáo tài chính 133



Báo cáo thường niên 2022134 Báo cáo tài chính 135



136 Báo cáo tài chính

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Đồng Nai, ngày 20 tháng 04 năm 2023

PHAN ANH TUẤN

GIÁM ĐỐC



Số 10 Phan Đăng Lưu, Khu phố 7, Phường Long Bình, 

Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

02516 255 999

02516 501 826

www.icdlongbinh.com

Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng - Long Bình
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